
Phụ lục II
CHỈ TIÊU THÔNG TIN VÈ QUẢN LÝ TH UÉ  

ĐÓ I VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẢU, NHẬP KHẨU
(Kèm theo Thông tư số 86/2026/TT-BTC 

Ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)

I. Danh sách các mẫu biểu khai báo

Mẩu số Tên biểu mẫu

1 Công văn đề nghị gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt

2 Công văn đề nghị hoàn trả tiền thuế, tỉền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

3 Thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ

4 Thông báo vê việc không được miễn thuế/giàm thuế/hoàn thuê/không thu 
thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia 
hạn nộp thuế, khoản thư khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm 
nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ

5 Công văn đề nghị miễn tiền chậm nộp

6 Công văn đề nghị hoàn thuế

7 Thông báo bổ sung hồ sơ

7a Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu

8 Bảng kê chi tiết hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền

9 Thông báo chuyển nhượng dự án

10 Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế

11 Thông báo hoàn thành che tạo máy móc, thiết bị

12 Thông báo hoàn thành lắp đặt tổ hợp, dây chuyền

13 Công văn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

14 Công văn đề nghị không thu thuế

15 Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tỉền phạt
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16 Công văn đề nghị phục hồỉ tiền thuế nợ đã được xóa

17 Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

17a Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

18 Công văn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản

19 Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về khoản tiền lương hoặc thu nhập 
của cá nhân bị cưỡng chế

2 0 Công văn đề nghị cường chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hài quan

21
Công vãn yêu cầu cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc 
công nợ phải trả đối với người nộp thuế bị cưỡng chế

2 2 Công vãn xác minh tài sản

23 Công văn đề nghị cưỡng chế bang biện pháp kê biên tài sản

24 Công văn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

25 Công văn đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp
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II. Danh sách các chứng từ khai báo

STT m  A 1 1 Ẫ %Ten bicu mau

1 Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu 
khí trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu 
trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động dầu 
khí

2 Hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp cho thuê tài chính nhập khẩu 
hàng hóa cung câp cho đốỉ tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế, trong đó 
ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu

3 Chứng từ chuyển nhượng hàng hỏa thuộc đối tượng miễn thuế đối v ớ i1 

trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối 
tượng miễn thuế khác, trong đó ghi rõ giá chuyển nhượng hàng hóa không 
bao gôm thuế nhập khẩu

4 Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận 
tải

5 Giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có 
thâm quỵền cấp đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên

6 Văn bản chứng minh việc chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt thời hạn lao 
động ở nước ngoài đối với tổ chức, công dân Việt Nam có hoạt động ở 
nước ngoài từ 12  tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước

7 Hộ chiếu (có đóng dấu kiềm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan 
quàn lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp 
hộ chiếu được cấp thị thực rời) hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị (có 
đóng dâu kiêm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuât nhập cảnh tại 
cửa khâu) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường 
trú tại Việt Nam

8 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với tài sản 
di chuyên vượt định mức miễn thuế

9 Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp người nhận quà tặng là tồ 
chức
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10 Văn bản của cơ quan chù quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử Ị 
dụng hàng hóa miễn thuế

11 Văn bản của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành chủ 
quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện

12 Thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình Giấy thông hành biên 
giới.

Trường hợp cơ quan hải quan không khai thác được thông tin của người 
nộp thuế theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP, người nộp thuế xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ 
căn cước công dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư.

13 Văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tồ chức, cá nhân nước 
ngoài (Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ đối với hàng hóa quy định, người 
xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm văn bản này)

14 Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức được phép nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng phục 
vụ hoạt động in, đúc tiên

15 Công văn đề nghị miễn thuế của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc 
bộ hoặc cấp tương đương trong đó nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại và trị 
giá hàng hỏa, số tiền đề nghị được miễn thuế

16 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã 
hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp 
đặc biệt khác

17 Văn bản xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc bộ hoặc 
cấp tương đương về vỉệc nhập khẩu hàng hóa phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn 
câp, trong đó nêu rõ tình hình thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 
gây ra trên địa bàn;

18 Danh mục hàng hóa nhập khẩu trực tiếp phục vụ cứu trợ khẩn cấp

19 Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã do cơ quan 
Kỉêm lâm địa phương hoặc cơ quan do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ 
định câp
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2 0 Giấy xác nhận số lượng trăn được giết mồ có nguồn gốc từ gây nuôi sinh 
sản do cơ quan Kiểm lâm địa phửơng xác nhận mỗi lần làm thủ tục xuất 
khẩu

21 Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy hoặc 
chuyển nhượng

2 2 Văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao đối với trường hợp nhập khẩu hàng 
hóa

23 Quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp nhập 
khẩu hàng hóa quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

24 Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm 
được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

25 Giấy phép môi trường (GPMT) hoặc GPMT thành phần

26 Hợp đồng chứng minh điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu 
theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

27 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

28 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

29 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

30 Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế nhập khẩu đốỉ với máy móc, 
thiết bị phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công 
trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

31 Báo cáo nghiên cứu khà thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật

32 Quyết định phe duyệt kết quả thấm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường

33 Hợp đồng mua bán hàng hóa (trong đó có danh mục máy móc, thiết bị, 
phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử 
lý chất thải, bảo vệ môi trường) phục vụ triển khai dự án, cơ sở thực hiện 
dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và dịch 
vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

34 Giây chứng nhận hoặc công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 
với tô chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ chiên lược,
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doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuât sản phâm công nghệ 
cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ, trung tâm đối mới sáng tạo, trung tâm nghiên cửu và phát 
triển

35 Giấy chứng nhận đủ đỉều kiện sản xuất trang thiêt bị y tế

36 Hợp đồng dầu khí

37 Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí

38 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình công tác năm 
và ngân sách hàng năm về hoạt động dầu khí

39 Hợp đồng đóng tàu

40 Hợp đồng xuất khẩu tàu biển

41 Hợp đồng thúê chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, 
bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị

42 Hợp đồng bảo hiềm

43 Thông báo trả tiền bồi thượng của tổ chức nhận bảo hiểm

44 Xác nhận của tổ chức bảo hiểm về việc hợp đồng không bao gồm nội dung 
bồi thường về thuế

45 Hợp đọtng hoặc biên bàn thỏa thuận đền bù của hãng vận tải

46
1

Văn bản. xác nhận nguyên nhân thiệt hại

47 Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan công an có thẩm quyền

48 Giấy chửng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định 
về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tý lệ tổn thất thực tế của hàng hóa

49 Hóa đơn thương mại

50 Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

51 Hợp đồng xuất khẩu

52 Hợp đồng nhập khẩu

53 Văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa



54 Thông báo của khách hàng nước ngoài về việc từ chối nhận hàng

55 Văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không cỏ người nhận hàng có 
nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa trả lại đối với trường hợp hàng 
hóa do khách hàng trả lại !

56 Vãn bản thỏa thuận trả laỉ hàng hóa 1

57 Chứng từ thanh toán của các hăng tàu biền nước ngoài '

58 Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu

59 Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt 
Nam

60 Tài liệu chứng minh có quyên sử dụng ca sở sản xuất trên lãnh thô Việt 
Nam

61 Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở 
sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khâu đê sản xuât Ị 
hàng hóa ' 1

62 Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở 
sản xuất phù hợp với nguyên'liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sàn xuất 
hàng hóa

63 Văn bản thông báo của doanh nghiệp bứu chính, dịch vụ chuyển phát 
nhanh quốc tế về việc không giao được chổ người nhận

64 Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá 
hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nriập khẩu đã thực cung ứng cho 
tàu biên nước ngoài

65 Quyết định của đơn vị chủ quản về việc giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện 
dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án ODẢ của cơ quan chủ quản dự án 
trong đó ghi rõ hình thức cung cấp là ODÁ khồng hoàn lại

6 6 Danh mục chi tiết hàng hóa viộn trợ cho nước ngoài do đơn vị thực hiện 
dự án lập

67 Giấy xác nhận nhập khấu xuất bản phẩm để kính doanh của cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xuất bản đối với hàng hóa là 
báo, tạp chí, bản tin, đặc san, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, 
sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách phục vụ thông tin đốỉ 
ngoại, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên
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truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghỉ tiếng, ghỉ hình, dữ liệu 
điện từ nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

6 8 Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự 
án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án

69 Vãn kiện chương trình, dự án, phi dự án 1

70 Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại

71 Quyết định phê duyệt Vãn kiện dự án, phỉ dự án hoặc Quyết định đầu tư 
chương trình và Văn kiện dự án

72 Vãn kiện hoặc điều chỉnh văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục 
hậu quả thiên tai của cơ quan có thẩm quyền

73 Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại cho 
nước ngoài
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III. Chỉ tiêu thông tin khai báo của mẫu biểu

STT
Chỉ tiêu 
thông tin Mô tả Bảng

mã

1 Mau sổ 1
Công văn đề nghị gỉa hạn nộp tiền 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, 
tỉền phạt

Thông tin chung

1.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp số thông báo

1.2 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
thông báo

1.3 Nơi nhận Nhập tên, mă cơ quan hài quan có thẩm 
quyền gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạl

Thông tin về tố chức/cá nhân đề nghị gia hạn nộp 

tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thông tin của người nộp thuế

1.4 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

1.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế

1.6 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế

1.7 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế

1.8 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 
thuế (nếu có)

Thông tin của người được ủy quyền

i.10 Tcn người được ủy 
quyền

Nhập tên người được ủy quyền

1.11 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người được ủy 
quyền

1.12 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiếu

Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của 
người dược ủy quyền

1.13 Ngày cấp Nhập ngày cấp Cãn cước công dân/Hộ 
chiếu cùa người được ủy quyền

1.14 Nơi cấp Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu cùa người được ùy quyền
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STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

1.15 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

1.16 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

1.17 Điện thoại Nhập điện thoại của người được ủy quyền

1.18 Fax Nhập số fax của người được ủy quyền 
(nếu có)

1.19 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người được 
ủy quyền (nếu có)

Thông tỉn số tỉền thuế đề nghị gia hạn nộp 

tỉền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1.20 Số tiền đề nghị gia hạn Nhập số tiền đề nghị gia hạn (bàng số và 
bằng chữ)

1.21 Thời gian đề nghị gia 
hạn

Nhập thời gian đề nghị gia hạn

1.22 Lý do đề nghị gia hạn 
nộp tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt

Nhập lý do đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt

1.23 Hồ sơ, tài liệu kèm theo Liệt kê hô sơ, tài liệu kèm theo

2 Mẩu số 2 Công văn đề nghị hoàn trả tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Thông tin chung

2.1 Số'công văn Hệ thống tự động cấp số thông báo

2.2 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
thông báo

2.3 Nơi nhận Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm 
quyền hóàn thuế

T h ôn g tin  về tổ chứ c/cá nhân đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền  
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Thông thí của người nộp thuế

2.4 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

2.5 Mã số Ihuế Nhập mã số thué cùa người nộp thuế
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STT
Chỉ tiêu 
thông tín : Mô tả Bảng

mã

• 2.6 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế

2.7 Điện thoại Nhập điộn thoại của người nộp thuế

2.8 Fax Nhập số fax của người nộp thuế (nếu có)

2.9 Email Nhập địa chỉ thư diện tử của người nộp 
thuế (néu có)

2.10 Cơ quan hải quan quản 
lý người nộp thuế

Nhập tên, địa chi cơ quan hài quan quản 
lý người nộp thuế

Thông tin của người được ủy quyển

2.11 'len người được ủy 
quyền

Nhập tên người được ủy quyền

2.12 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người được ủy 
quyền

2.13 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiếu

Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu 
của người được ủy quyền

2.14 Ngày cấp Nhập, ngày cấp Căn cưởc công dân/I-IỘ 
chiếu của người được ủy quyền

2.15 Nơi cấp Nhập nơi cáp Căn cước công dân/I-IỘ 
chiếu của người được ủy quyền

2.16 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người dược ùy quyền

2.17 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người dữợc ủy quyền
1

2.18 Điện thoại Nhập điện thoại của người được ủy 
quyền

2.19 Fax Nhập số fax của người được ủy quyền 
(nếu có)

2 .2 0 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người được 
ủy quyền (nếu có)

T h ôn g tin số tiền thuế đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền  chậm  nộp, 
tiền phạt nộp thừa

2 .21 Thông tin về khoản thu 
đề nghị hoàn trả

Nhập tên khoản tiền nộp thừa, số ngày tờ 
khai hải quan, tờ khai bồ sung, Quyết định 
ấn định thuế, số ngày giấy nộp tiền vào
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STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

NSNN, sô tiên phả nộp thu NSNN và ticn 
gửi, số tiền đã nộp vào tài khoản thu 
NSNN và tiền gửi, số tiền đề nghị hoàn 
trả.

2.22 Lý do đề nghị hoàn trả 
tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt nộp thừa

Nhập lý do đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

2.23 Cách thức hoàn trả Tích chọn hình thức hoàn trả bao gồm: Bù 
trừ với số tiền thuế, khoản thu khác còn 
nợ thuộc tờ khai hài quan số... ngày...; Bù 
trừ vào số tiền thuế phải nộp cho các tờ 
khai hải quan làm thủ tục tiếp theo; Hoàn 
trà trực tiếp (nhập số tiền hoàn trả bằng số, 
bằng chữ);

1

2.24 Hình thức hoàn trả Tích chọn hình thức hoàn trà: nhập số tài 
khoản, tên ngân hàng (KBNN) đối với 
hình thức chuyển khoản; nhập nai nhận 
tiền hoàn thuế là KBNN... đối với hình 
thức hoàn trả tiền mặt.

2.25 Cam kết của người nộp 
thuế

Người nộp thuc tích chọn 1 trong 2 nội 
dung:
□  Người nộp thuế cam kết số tiền thuế 
GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai khấu 
trừ với cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ 
thực hiện kê khai điều chỉnh với cơ quan 
thuế số tiền thuế GTGT được cơ quan hải 
quan hoàn.
□  Người nộp thuế cam kết số tiền thuế 
GTGT hàng nhập khẩu chưa được kê khai, 
khấu trừ, chưa được hoàn tại cơ quan thuế.

3 Mầu số 3 T hông báo tiếp nh ận /k hôn g tiếp nhận  
hồ sơ

Thông tin chung
3.1 Sổ thông bảo Hệ thống tự động cấp số thông báo
3.2 Ngày thông báo Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 

thông báo
3.3 Cơ quan hài quan Nhập tên, mã cơ quan hài quan thông báo



STT
Chỉ tiêu 
thông tin

; MÔ tả Bảng
mã

1 Thông tin về ỉỗ chức/cá nhân nhận thông báo

Thông tin của người nộp thuế
3.4 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế nhận thông báo
3.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế
3.6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

3.7 Ngày cấp Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người nộp thuế

3.8 Nơi cấp Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người nộp thuế

3.9 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người nộp thuế
3.10 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế
3.11 Điện thoại Nhập điện thoại của ngưừi nộp thuế
3.12 Fax Nhập số íầx của người nộp thuế (nếu có)
3.13 Email Nhập địa chỉ thư điộn tử của người nộp 

thuế (nệu có)

Thông tin cửa người đu\rc ủy quyền
3.14 Tên người được ủy 

quyền
Khập tên người được ủy quyền

3.15 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người được ủy 
quyền

3.16 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiếu

Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của 
người được ủy quyền

3.17 Ngày cấp Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người được ủy quyền

3.18 Nơi cấp Khập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người được ủy quyền

3.19 Quốc tịch Khập quốc tịch của người được ủy quyền
3.20 Địa chỉ Nhập dịa chỉ của người được ủy quyền
3.21 Điện thoại Nhập điộn thoại cùa người được ủy quyền
3.22 Fax Nhập số fax của người được ủy quyền 

(nếu có)

3.23 Email Nhập địa chì thư điện tử của người được 
ủy quyền (nếu có)
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STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

Thông tin của tố chức nhận ủy íhảc ,

3.24 Ten tổ chức nhận ủy 
thác

Nhập tên tổ chức nhận ủy thác

3.25 Mã số thuế Nhập mã số thuế của tồ chức nhận ủy thác
3.26 Địa chỉ Nhập địa chỉ của tổ chức nhận ủy thác
3.27 Điộn thoại Nhập điện thoại của tổ chức nhận ủy thác
3.28 Fax Nhập số fax của tổ chức nhận ủy thác (nếu 

có)
3.29 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức nhận 

ủy thác (nếu có)
ỉ

3.30 Số hợp đồng dại lý hải 
quan

Nhập số hợp đồng đại lý hài quan

3.31 Ngày hợp đồng đại lý 
hải quan

Nhập ngày hợp đồng đại lý hài quan
.

Nội dung thông báớ
Thông bảo tiếp nhận/không tiếp ttitộtt hồ sơ

3.32 Số của hồ sơ được tiếp 
nhận

Nhập số của hồ sơ được tiếp nhận
'

3.33 Ngày của hồ sơ được 
tiếp nhận .

Nhập ngày của hồ sơ
1

3.34 Trích yếu'của hồ sơ 
dược tiếp nhận

Nhập trích yếu của hò sơ

3.35 Thành phần của hồ sơ 
dược tiếp nhận

Liệt kê thành phần của hồ sơ dược tiếp 
nhận

3.36 Thời gian nhận hồ sơ Hệ thống lự động cập nhật ngày, tháng, 
năm tiếp nhận hò sơ

3.37 Kết quả phân loại hồ sơ Nhập két quà phân loại hồ sơ đối với 
trường hợp tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn 
thuế/không thu thuế

3.38 Thời hạn giải quyết hồ 
sơ

Nhập thời hạn giải quyết hồ sơ đối với 
trường hợp tĩếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn 
thuế/không thu thuế

3.39 Lý do không tiếp nhận 
hồ sơ

Nhập lý do không tiếp nhận trong trường 
hợp không tiếp nhận hồ sơ



STT
Chỉ tiêu 
ỉhông tin

Mô tả Bảng
mã

Thông bảo số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền pỉiạt 
nộp thừa được xảc định theo quyết định giải quyết khiếu nại cửa 
cơ quan có thẩm quyềny bản án, quyết định của Tòa án

3.40 Số quyết định/bản án Nhập số quyết định giải quyết khiếu nại 
cùa cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết 
định của Tòa án

3.41 Ngày quyết định/bản án Nhập ngày ký ban hành quyết định giải 
quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm 
quyền, bản án, quyết định của Tòa án

3.42 Lý do nộp thừa Nhập lý do số tiền thuế, khoản thu khác, 
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được 
xác định theo quyết định giải quyết khiếu 
nại của cơ quan có thẩm quyền, bản án, 
quyết định cùa Tòa án

3.43 Số tiền thuế, khoản thu 
khảc, tiền chậm nộp, 
tiền phạt nộp thÙ3L

Nhập số tiền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt đirợc xác định là nộp 
thừa '

3.44 Số tờ khai hải quan Nhập số tờ khai hải quan có số tiền thuế, 
khoản;thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 
được xác định là nộp thừa

3.45 Ngày tờ khai hài quan Nhập ngày tờ khai hải quan có số tiền 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt được xác định là nộp thừa

3.46 Loại thuc Nhập loại thuế được xác định là nộp thừa

4 Mấu số 4

Thông báo về việc không được miễn 
thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu 
tbuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, 
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia 
hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt/mỉễn tiền chậm 
nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nọ*

Thông tin chung

4.1 Số thông báo Hệ thống tự động cấp số thông báo

4.2 Ngày thông báo Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
thông báo

4.3 Cơ quan hải quan Khập tên, mã cơ quan hải quan thông báo

Thông tin về tổ chửc/cả nhân nhận thông bảo



16

STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

Thông tin của người nộp thuế
4.4 Tên người nộp thuế ! Nhập tên người nộp thuế nhận thông báo
4.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế
4.6 Số Căn cước cồng 

dân/Hộ chiếu
Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

4.7 Ngày cấp Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người nộp thuế

4.8 Nơi cấp Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người nộp thuế

4.9 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người nộp thuế
4.10 Địa chĩ Nhập, địa chỉ của người nộp thuế

4.11 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế 1

4.12 Fax Nhập số fax của người nộp thuế (nếu có) 1

4.13 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 
thuế (nếu có)

Thông tin của người được ủy quyển
4.14 Tên người được ủy 

quyền
Nhập tên người được ủy quyền

4.15 Mã số thuế Nhập mà số thuế của người được ủy 
quyên

4.16 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiếu

Nhập số Căn cước công đân/HỘ chiếu của 
người được ủy quyền

4.17 Ngày câp N hập ngày cấp Căn cước công  dân/H ộ 
chiéu của người được ủy quyền

4.18 Nơi cấp Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người được ủy quyền

4.19 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người được ủy quyền
4.20 Địa chỉ ‘ Nhập địa chỉ của người được ủy quyền
4.21 Điện thoại Nhập điện thoại của người được ủy quyền
4.22 Fax Nhập số fax của người dược ủy quyền 

(nếu có)

4.23 Email. Nhập địa chỉ thư điện tử của người được 
ủy quyền (nếu có)

Thông tin của iổ chức nhận ủy thác
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4.24 Tên tổ chức nhận ủy 
thác

Nhập tên tồ chức nhận ủy thác

4.25 Mã số thuế Nhập mã sô thuế của tổ chức nhận ủy thác
4.26 Địa chỉ Nhập địa chỉ của tổ chức nhận ủy thác
4.27 Điện thoại Nhập diện thoại của tồ chức nhận ủy thác
4.28 Fax Nhập sổ fax cùa tổ chức nhận ủy thác (nếu 

có)
4.29 Email Nhập địa chỉ thư diện tử của tổ chức nhận 

ủy thác (nếu có)
4.30 Số hợp đồng đại lý hải 

quan
Nhập số hợp đồng đại lý hải quan

4.31 Ngày hạp đồng đại lý 
hải quan

Nhập ngày hợp đồng đại lý hải quan

Nội dung thông báo
4.32 Số của hồ sơ Nhập số của hồ sơ không được miễn 

thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu 
thuế/\ử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiên phạt nộp thừa/gia hạn nộp 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi 
xoá nợ...

4.33 Ngày của hồ sơ Nhập ngày của hồ sơ không được miễn 
thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu 
thuế/xử lý tỉền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi 
xoá nợ...

4.34 Trích yếu cùa hồ sơ Nhập trích yếu của hồ sơ không được 
miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu 
thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt/miễn liền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi 
xoá nợ...

4.35 Lý do Nhập rõ lý do ho sơ khônệ được miễn 
thuế/giảm thuế/hoàn thue/không thu 
thuế/xử lý tiền thuế, khoàn thu khác, tiền
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chậm nộp, tiên phạt nộp thừa/gia hạn nộp 
thúc, khoản Ihu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hòi 
xoả nợ...

5 Mẩu số 5 Công văn đề nghị miễn tiền chậm nộp

Thông tin chung 1
1

5.1
Tên tồ chức Nhập tên tô chức (đối với cá nhân thì bỏ 

trống)

5.2 Số công văn Nhập số công văn

5.3 Ngày Cập nhật ngày phát hành công văn

5.4 Nơi nhận Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm 
quyền miễn tiền chậm nộp

5.5 Cơ quan thué quàn lý 
người nộp thuế

Tcn, địa chỉ Ca quan thuế

Thông tin về tỗ chức/cá nhân đề nghị miễn tiền chậm nộp 1
Thông tin cứa người nộp thuế

I

ỉ

5.6 Tên người, nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

5.7 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế

5.8 Địa chỉ nhận thông báo Nhập địa chỉ của người nộp thuế

5.9 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế

5.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 
thuế (nếu có)

Thôìtg tin của người được ủy quyền

5.11 Tên người được ủy 
quyền

Nhập tên người được ủy quyền

5.12 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người được ủy 
quyền

5.13 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiểu

Nhập số Căn cước công đân/HỘ chiếu của 
người được ủy quyền

5.14 Ngày cấp Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người được ủy quyền
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5.15 Nơi cấp Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiéu của người được ủy quyền

5.16 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

5.17 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

5.18 Điện thoại Nhập điện thoại của người được ủy quyền

5.19 Fax Nhập số fax của người được ủy quyền 
(nếu có)

5.20 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người được 
ủy quyền (nếu có)

Thông tin số tiền thuế đề nghị miễn tiền chậm nộp

5.21 Lý do miễn tiền chậm 
nộp

Nhập lý do miễn tiền chậm nộp

5.22 Giá trị vật chất bị thiột 
hại

Nhập Giá trị vật chất bị thiệt hại đơn vị 
tính là đồng

5.23 Số tiền dề nghị miễn 
tiồn chậm nộp

Nhập số tiền đề nghị miễn tiền chậm nộp 
(bằng số và bằng chữ)

5.24 Hồ sơ, tài liệu kèm theo Liệt kê hò sơ, tài liệu kèm theo

6 Mẩu sế 6 Công văn đề nghị hoàn thuế

6.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp số công văn
6 .2 Ngày Hệ thống tự dộng cập nhật ngày phát hành 

công văn
6.3 Nơi nhận Nhập tcn, mã cơ quan hải quan có thẩm 

quyền hoàn thuế
Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị hoàn thuế

6.4 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế
6.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế
6 .6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Nhập sổ Căn cước công dân/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của người 
nộp thuế

6.7 Địa chi Nhập địa chỉ của người nộp thuế
6 .8 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế



'ì

20

STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

6.9 Fax Nhập số fax của người nộp thuế
6.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 

thuế

6.11 Tên của người được ủy 
quyền/tổ chức nhận ủy 
thác

Nhập tên người được ủy quyền/tổ chức 
nhận ủy thác trong trường hợp nộp thuế 
theo ùy quyền/ủy thác

6.12 Mã số thuế của người 
được ủy quyền/tổ chức 
nhận ủy thác

Nhập mã số thuế của người được ủy 
quyền/tồ chức nhận ủy thác

6.13 Địa chỉ cùa người được 
ủy quyền/tổ chức nhận 
ủy thác

Nhập địa chi của người được ủy quyền/tổ 
chức nhận ủy thác

6.14 Điện thoại của người 
được ủy quyền/tồ chức 
nhận ủy thác

Nhập số điện thoại của người dược ủy 
quyền/tồ chức nhận ủy thác

6.15 Fax của người được ủy 
quyền/tồ chức nhận ủy 
thác

Nhập số fax của người được ủy quyện/tổ 
chức nhận ủy thác

6.16 Email của người được 
ủy quyền/tổ chức nhận 
ủy thác

Nhập địa chỉ thư điộn tử của người được 
ủy quyền/tồ chức nhận ủy thác

6.17 Sổ hợp đồng đại lý hải 
quan

Nhập số hợp đồng đại lý hải quan đối với 
trường hợp người được ủy quyền là đại ỉý 
hải quan

6.18 Ngày hợp đồng đại lý 
hài quan

Nhập ngày cùa hợp đồng đại lý hải quan

Nội dung đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp (có thể nhập nhiều lần)
6.19 Loại thuế \

6 .2 0 Thuế xuất khẩu Nhập số tiền thuế xuất khẩu
6.21 Thuế nhập khẩu Nhập số tiền thuế nhập khẩu
6 .2 2 Thuế tự vệ Nhập số tiền thuế tự vệ
6.23 Thuế chống bán phá giá Nhập số tiền thuế chống bán phá giá
6.24 Thuế chống trợ cấp Nhập số tiền thuế chống trợ cấp
6.25 Thuế tiêu thụ đặc biệt Nhập số tiền thuế ticu thụ đặc biệt
6.26 Thuế bảo vệ môi trường Nhập số tiền thuế bảo vệ môi trường
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6.27 Thuế giả trị gia tãng Nhập số tiền thuế giá trị gia tăng
6.28 Tờ khai hải quan, tờ 

khai bổ sung
Nhập số tờ khai hải quan, tờ khai bổ sung

6.29 Ngày tờ khai Nhập ngày tờ khai hải quan, tờ khai bồ 
sung

6.30 Số Quyết định ấn định 
thuế

Nhập số Quyết định ấn định thuế

6.31 Ngày Quyết định Nhập ngày ban hành Quyết định ấn định 
thuế

6.32 Số tiền dã nộp vào tài 
khoản

Chọn một trong hai ô sau đây:
‘Thu Ngân sách Nhà nước”: Nhập số tiền 
thuế đã nộp vào tài khoản thu ngân sách 
nhà nước theo từng sắc thuế

‘Tài khoản tiền gửi”: Nhập số tiền thuế đã 
nộp vào tài khoản tiền gửi theo từng sác 
thuế

6.33 Số tiền thuế dề nghị bù 
trừ số tiền thuế, thu 
khác còn nợ

Nhập số tiền thuế đề nghị bù trừ cho số 
tiền thuế, thu khác còn nợ

6.34 Số tiền thuế đề nghị bù 
trừ vào số tiền thuế phải 
nộp

Nhập số tiền thuế đề nghị bù trừ vào số 
tiền thuế phải nộp

6.35 Số tiền thuế đề nghị 
hoàn trả trực tiểp

Nhập số tiền thuế đề nghị hoàn trả trực 
tiếp

6.36 Lý do dề nghị hoàn Nhập nội dung đề nghị hoàn theo quy 
định tại diểm, khoản, Điều của văn bản 
quy phạm pháp luật có ỉicn quan

Thông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế

6.37 Thực hiện thanh toán 
qua ngân hàng

Chọn một trong hai ô sau:
Chọn có và nhập số chứng từ thanh toán '

Chọn không
6.38 Việc sử đụng, gia công, 

chế biến
Chọn một trong hai ô sau:
Chưa qua sử dụng, gia công, ché biến
Đã qua sử dụng, gia công, chế biến



22

STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

6.39 Đối với máy móc, thiết 
bị, dụng cụ, phương 
tiện vận chuyển của tổ 
chức, cá nhân được 
phép tạm nhập tái xuất

‘Thời gian sử dụng và lưu lại tại Viột 
Nam”: Nhập thời gian sử dụng và liru lại 
tại Việt Nam

“Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng 
hóa”: Nhập tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ 
trị giá hàng hóa
“Thực hiện theo hình thức thuê”: Chọn 
nhập thực hiộn theo hình thức thuê:
Có
Không
“Giả tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi 
thuê, di mượn”: Chọn nhập một trong hai
ô sau:
Có \

Không
6.40 Hình thức hoàn trả Chọn một trong cách hình thức hoàn trả 

tại các ô sau:
Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ 
thuộc tờ khai hải quan, nhập:
- Số tờ khai hải quan
- Ngày tờ khai hải quan
Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp thuộc tờ 
khai hải quan, nhập:
- Số tờ khai hải quan
- Ngày tờ khai hải quan
Hoàn trả trực tỉếp bằng tiền mặt nhập các 
chỉ tiêu:
- Số tiền bàng số
- Số tiền bằng chừ
- Kho bạc Nhà nước nơi người nộp thuế 
nhận tiền hoàn thuế
Hoàn trả trực tiếp bằng chuyển khoản 
nhập các chi tiêu:
- Số tiền bằng số
- Số tiền bằng chữ
- Tên chù tài khoản
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- Sồ tài khoản
- Nhập tên ngân hàng (Kho bạc Nhà nước)

6.41 Hồ sơ, tài liệu kòm theo Nhập danh sách hồ sơ tài liệu đính kèm
6.42 Xác nhận cùa nhân viên 

đại lý hài quan
Nhập các chỉ tiêu sau:
- Họ và tên
- Số Chứng chỉ hành nghề

6.43 Xác nhận của người 
nộp thuế hoặc đại điện 
hợp pháp cùa người 
nộp thuế

Nhập các chỉ tiêu sau:
- Họ và tên
- Chức vụ

7 Mầu số 7 Thông báo bỗ sung hồ sơ

Thông tin chung
7.1 Số thông báo Hệ thống tự động cấp số thông báo
7.2 Ngày thông báo Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 

thông báo ;

7.3 Cơ quan hải quan Nhập tên, mã cơ quan hải quan thông báo
Thông tin về tổ chửc/cá nhân nhận thông báo

Thông tin của người nộp thuế
7.4 Tcn người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế nhận thông báo
7.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế
7.6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

7.7 Ngày cấp Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người nộp thuế

7.8 Nơi cấp Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người nộp thuế

7.9 Quốc tịch Nhập quốc tịch cùa người nộp thuế
7.10 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế
7.11 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế
7.12 Fax Nhập số fax của người nộp thuế (nốu có)
7.13 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 

thuế (nếu có)

Thông tin của người được ủy quyền
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7.14 Tcn người được ủy 
quyền

Nhập tôn người được ủy quyền

7.15 Mã số thuế Nhập mâ số thuế của người được ủy 
quyền

7.16 Số Căn cước công 
dân/Hộ chicu

Nhập số Cãn cước công dân/Hộ chiếu của 
người dược ủy quyền

7.17 Ngày cấp Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ 
chiếu của người được ủy quvền

7.18 Nai cấp Nhập nơi cấp Càn cước công dân/Hộ 
chiếu cùa người được ủy quyền

!

7.19 Quốc tịch Nhập quốc tịch của người được ủy quyền
7.20 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người được ủy quyền ỉ
7.21 Điện thoại Nhập điện thoại của người được ủy quyền

1 1

122 Fax Nhập số fax của người dược ủy quyền 
(nếu có)

1.23 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người được 
ủy quyền (nếu có)

Thông tin của tổ chừc nhận ủy thác
7.24 Tên tồ chức nhận ủy 

thác
Nhập tên tô chức nhận ùy thác

7.25 Mã số thuế Nhập mã số thuế của tổ chức nhận ủy thác
7.26 Địa chi Nhập địa chỉ của tổ chức nhận ùy thác
7.27 Điện thoại Nhập điện thoại của tổ chức nhận ủy thác
7.28 Fax Nhập số fax của tổ chức nhận ủy thác (nếu 

có)
7.29 Email Nhập địa chỉ thư điện từ của tồ chức nhận 

ủy thác (nếu có)
7.30 Số hợp đồng đại lý hải 

quan
Nhập số hợp đồng đại lý hải quan

7.31 Ngày hợp đồng đại lý 
hải quan

Nhập ngày hợp đồng đại lý hải quan

Nội dung thông báo
Thông bảo về việc bỗ sung, giải trình



STT
Chi tiêu 
thông tin

Mô tả>
Bảng
mã

7.32 Hồ sơ, tài liệu cần bổ 
sung

Nhập chi tiết hồ sơ, tài liệu cần bồ sung

7.33 Thời hạn bồ sung Nhập thời hạn bổ sung hồ sơ, tài liệu
7.34 Nội dung cần giải trình Nhập nội dung cần giải trình
7.35' I-Iình thức giải trình - Trường hợp giải trình bằng văn bản, 

đánh dấu “X” tại ỏ tương ứng
- Trường hợp giải trình trực tiếp tại cơ 
quan hải quan, đánh dấu “X” tại ô tương 
ứng

7.36 Thời hạn giải trình Nhập thời hạn giải trình
7a Mầu số 7a Thông báo danh mục hàng hóa miễn 

thuế dự kiến nhập khẩu

Thông tin chung
7.1 Số thông báo danh mục 

miễn thuế
Khônệ phải nhập liệu, hệ thống tự động 
cấp số danh mục miễn thuế đăng ký lần 
đâu.
Hộ thống sẽ tự động hiền thị trôn màn hình 
số danh mục miễn thuế trong trường hợp 
đăng ký sửa đổi danh mục.

7.2 Phân loại xuất nhập 
khẩu

Nhập mã phân loại nhập khẩu/xuất khẩu: 
“I”: nhập khẩu 
“E”: xuất khẩu ■

7.3 Cơ quan Hải quan Nhập mã ca quan Hải quan nơi thông báo 
đanh mục miễn thuế

7.4 Tên người nộp thuế Tcn người nộp thuế
7.5 Địa chỉ của người nộp 

thuc
Nhập địa chỉ của người nộp thuế

7.6 Mã số thuế Mã số thuế nộp thuế
7.7 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

7.8 Số điện thoại của người 
nộp thuế

Nhập số điện thoại của người nộp thuế

7.9 Thời hạn miễn thuế Nhập thời hạn miễn thuế được quy định 
(nếu có).
Lưu ý:
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mã
- Thời hạn không được trước ngày khai 
danh mục.
- Trong trường hợp không có thông tin về 
thời hạn miễn thuế, hệ thống mặc định 
xuất ra thời hạn miễn thuế là 
“99/99/9999”.

7.10 Tcn dự án dầu tư Nhập tcn dự án đầu tư.
7.11 Địa điổm xây dựng dự 

án
Nhập địa điềm xây dựng dự án đầu tư.

7.12 Mục tiêu dự án Nhập mục ticu của dự án.
7.13 Mã miễn/Giảm/Không 

chịu thuế xuất nhập 
khẩu

Nhập Mã miỗn/giảm/không chịu thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu.
(tham khảo bảng mã miễn/giảm/không 
chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên 
website Hải quan: wvvw.customs.gov.vn)

•

7.14 Phạm vi đãng ký 
DMMT

Nhập phạm vi thông báo DMMT.

7.15 Ngày dự kiến xuất/nhập 
khẩu

Nhập ngày dự kiến xuẩt/nhập khẩu.

7.16 Giấy phép đầu tư hoặc 
giấy chứng nhận đầu tư

ASÔ

Nhập số Giấy phẻp đầu tư hoặc Giấy 
chứng rihận dầu tư.

7.17 Ngày chửng nhận Nhập Ngày cấp Giấy phép đầu tư hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư.

7.18 Cấp bởi NỊiập cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư.

7.19 Giẩy phép đầu tư điều 
chỉnh lần

Nhập lần cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư diều chỉnh.

7.20 Chứng nhận điều chỉnh£sô
Nhập số Giấỵ phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư điều chỉnh!

. 7.21 Ngày chứng nhận điều 
chỉnh

Nhập ngày cấp Giấy phép đầu tư hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

7.22 Điều chỉnh bời Nhập cơ quan cấp Giấy phép dầu tư hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư diều chỉnh

B Danỉỉ sách người xuất khẩu nhập kỉtầu



STT Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

7.23 Mã người xuất nhập 
khẩu

Nhập mã người xuất khẩu/nhập khẩu.
(tham khảo bảng mã người xuất 
khẩu/nhập khẩu trên website Hải quan: 
www.customs.gov.vn).

7.24 Tên người xuất nhập 
khẩu

Nhập tcn người xuất nhập khẩu

7.25 Ghi chú (đành cho 
người khai)

Nhập nội dung licn quan trong trường hợp 
nội dung nàv không phù hợp dể nhập vào 
các ô khác.

7.26 Cam kết sử dụng đúng 
mục đích

Nhập nội dung cam kết sử dụng đúng mục 
đích.

7.27 Mô tả hàng hóa Mô tả hàng hóa.
7.28 Số lượng đãng ký miễn 

thuế
Nhập số lượng đăng ký miễn thuế.
Lưu ý: cỏ thề nhập đến 02 số thập phân.

7.29 Đơn vị (cùa số lượng 
đăng ký miễn thuế)

Nhập mã đơn vị tính của số lượng. .
Lưu ý: Phải nhập cùng mã đơn vị tính như 
chỉ tiêu thông tin “Số lượng đã sử dụng”.

7.30 Số lượng đã sử dụng Nhập số lượng đã sử dụng.
Lưu ý: Có thể nhập đến 02 số thập phân.

7.31 Đơn vị (cùa số lượng đã 
sử dụng)

Nhập mã đom vị tính của số lượng đã sử 
dụng.
Lưu ý: Phải nhập cùng mã đơn vị tính như 
chỉ tiêu thông tin “Số lượng đãng ký miễn 
thuế”.

7.32 Trị giá Nhập trị giá.
7.33 Trị giá dự kiến Nhập trị giá dự kiến (nếu có).
8 Mẩu số 8 Bảng kê chỉ tiết hànịỊỊ hỏa nhập khẩu 

theo tổ họp, dây chuyền
Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa

8.1 Tên tổ chức/cá nhân Nhập tên chù dự án đầu tư
8 .2 Mã số thuế Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư
8.3 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày 
cắp, nơi cấp, quốc tịch của chủ đự án đầu 
tư

http://www.customs.gov.vn
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8.4 Địa chỉ Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư
8.5 Điộn thoại Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

8 .6 Fax Nhập số íầx của chù dự án đầu tư

8.7 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu 
tư

ii

Thông tín về hàng hóa (lự kiến nhập khẩu miễn thuế theo tổ 
họp, dây chuyền

8.8 Tên dự án dầu tư Nhập tên dự án đầu tư

8.9 Địa điểm thực hiện dự 
án

Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội 
dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/Văn bản chấp thuận chủ trương dầu 
tư/Van bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo cùa 
nhà dầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư 
theo quy định cùa pháp luật về đầu tư.

Ị

8 .1 0 Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tu/Văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép 
đầu tư theo quy định củạ 
pháp luật chuyên ngành/ 
Bảo cáo cùa nhà đầu tư 
gửi cơ quan đăng ký đầu 
tư theo quy định của 
pháp luật về dầu tư.

Nhập số. ngày Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư/Văn bản chạp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp,luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đăng kỵ đầu tư 
theo quy dịnh của pháp luật về đầu tư.

8.11 Tên tổ hợp, dây chuyền 
nhập khẩu

Nhập tên tồ hợp, dây chuyền nhập khẩu 
theo tờ khai hải quan

8.12 Danh mục miễn thuế 
nhập khẩu của tồ hợp, 
dây chuyền

Nhập số, ngày, cơ quan hải quan nơi đăng 
ký Danh mục miễn thuế

8.13 Thời gian đự kiến kết 
thúc nhập khẩu hàng 
hóa miễn thuế

Nhập ngày tháng năm dự kiến kết thúc 
nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

8.14 Thời gian dự kiến hoàn 
thành láp đặt tồ hợp, 
dây chuyền

Nhập ngày tháng năm dự kiến hoàn thành 
lắp đặt tổ hợp, dây chuyền

8.15 Tên hàng hóa nhập 
khẩu

Hệ thống cho phép nhập nhiều lần tên 
hàng hóa nhập khẩu dề nghị miễn thuế
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8.16 Đơn vị tính Hệ thống cho phép nhập nhiều lần đơn vị 
tính hàng hóa nhập khẩu

8.17 Số lượng Hệ thống cho phép nhập nhiều lần số 
lượng hàng hóa đề nghị miễn thuế

8.18 Trị giả/trị giá dự kiến Hệ thống cho phcp nhập nhiều lần trị giá 
hoặc trị giá dự kiến của từng dòng hàng 
nhập khâu

8.19 Tồng Nhập tổng trị giá hàng hóa dự kiến nhập 
khẩu đối với trường hợp không xác định 
được trị giá của từng dòng hàng tại điểm 
8.18

9 Mẩu số 9 Thông báo chuyển nhưọìig dự án 1

9.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp
1
ì

9.2 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày, tháng, 
năm

9.3 Cơ quan hài quan nhận 
công vãn

Nhập tên, mã đơn vị cơ quan hải quan nơi 
tiếp nhận Danh mục miễn thuế

Thông tỉn vê ỉô chức, cá nhân nhập khâu hàng hóa

9.4 Tên tổ chức/cả nhân Nhập tên chủ dự án dầu tư
9.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư
9.6 So Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp, quốc tịch của chủ dự án đầu 
tư

9.7 Địa chỉ Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư
9.8 Điện thoại 1 Nhập điện thoại của chủ dự án dầu tư
9.9 Fax Nhập số fax của chủ dự án đầu tư
9.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu 

tư

Thông tin về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

9.11 Tên dự án đầu tư i Nhập tôn dự án đầu tư
9.12 Địa điềm thực hiện dự 

án
Nhập dịa diểm thực hiện dự án theo nội 
dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/Văn bản chấp thuận chù trương đầu 
tư/Văn bàn cho phép đầu tư theo quy định 
cùa pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo cùa
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nhà dâu tư gửi cơ quan dãnẹ kỵ đâu tư 
theo quy định của pháp luật vê đâu tư.

9.13 Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư/Văn bàn chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép 
đầu tư theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành/ 
Báo cáo của nhà đầu tư 
gửi cơ quan đăng ký đầu 
tư theo quy dịnh của 
pháp luật về đầu tư.

Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Van bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đăng kỵ đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

1

9.14 Lý do miễn thuế Nhập văn bản quy định việc miễn thuế 
(ghi rõ điều khoản áp dụng)

9.15 Số Danh mục miễn thuế Nhập số Danh mục miễn thuế đã được cơ 
quan hải quan tiếp nhận

9.16 Tcn hàng hóa nhập 
khẩu

Nhập tcn hàng hỏa đã được miễn thuế theo 
tờ khai hải quan

9.17 Tờ khai nhập khẩu Nhập số ngày tờ khai nhập khẩu hàng hỏa 
đã được miễn thuế

9.18 Số lượng hàng hóa Nhập số lưọng hàng hóa đã dược miễn 
thuế

9.19 Trị giá Nhập trị giá hàng hóa miễn thuế
Thông tin về hàng hóa đã được miễn thuế chuyển nhượng

9.20 Hình thức chuyển 
nhượng

Chọn một trong hai hình thức:
Chuyển nhượng một phần dự án
Chuyển nhượng toàn bộ dự án

9.21 Tên hàng hóa nhập 
khẩu chuyển nhượng

Nhập tên hàng hóa đã được miễn thuế 
chuyển nhượng

9.22 Số thử tự trên danh mục 
miễn thuế

Số thứ tự trên đanh mục miễn thuế

9.23 Số lượng hàng hóa Nhập số lượng hàng hóa. miễn thuế 
chuyển nhượng

9.24 Trị giá Nhập trị giá hàng hóa miễn thuế chuyển 
nhượng
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Thông tin về hànẹ hóa còn lạỉ chưa chuyển nhượng (đối vói 
trường hợp chuycn nhưọng một phần dự án)

9.25 Tên hàng hóa nhập 
khẩu còn lại chưa 
chuyển nhượng

Nhập tên hàng hóa đã được miễn thuế còn 
lại chưa chuyền nhượng

9.26
!

Số thứ tự trên danh mục 
miễn thuế

Số thứ tự trên danh mục miễn thuế

9.27 Số lượng hàng hóa Nhập số lượng hàng hóa miễn thuế còn lại 
sau chuyển nhượng

9.28 Trị giá Nhập trị giá hàng hóa miễn thuế còn lại 
sau chuyển nhượng

9.29 Ghi chú Nhập thông tin cần ghi chú
Thông tin ve tô chức, cá nhân nhận chuyên nhưọìig hàng hóa

9.30 Tcn tổ chức/cá nhân Nhập tôn tổ chức, cá nhân nhận chuyền 
nhượng hàng hóa

9.31 Mã số thuế Nhập mã số thuế của tồ chức, cá nhân 
nhận chuyển nhượng hàng hóa

9.32 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Số Căn cước công dân/I-IỘ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp, quốc tịch của tồ chức, cá 
nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

9.33 Địa chỉ Khập địa chỉ cùa tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng hàng hóa

9.34 Điện thoại Nhập điộn thoại của tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng hàng hóa

9.35 Fax Khập số íầx của tồ chức, cá nhân nhận 
chuyền nhượng hàng hóa

9.36 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của tồ chức, cá 
nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

Thông tin về hàng hỏa nhận chuyển nhượng
9.37 Tên hàng hóa nhận 

chuyển nhượng
Hệ thống cho phép nhập nhiều lần tcn 
hàng hóa nhập khẩu nhận chuyển nhượng

9.38 Số thứ tự trên danh mục 
miễn thuế

Số thứ tự trên đanh mục miễn thuế

9.39 Đom vị tính Hệ thống cho phép nhập nhiều lần đơn vị 
tính hàng hóa nhập khẩu nhận chuyển 
nhượng
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9.40 Số lượng Hệ thống cho phép nhập nhiều làn số 
lượng hàng hóa nhập khẩu nhận chuyển 
nhượng

9.41 Trị giá/trị giá dự kiến Hệ thống cho phép nhập nhiều lần trị 
giá/trị giá dự kiến của từng đòng hàng 
nhập khẩu nhận chuyển nhượng

9.42 Danh mục miễn thuế Nhập số Danh mục miễn thuế cỏ hàng hóa 
nhận chuyến nhượng

' 9.43 Ghi chú Nhập thông tin cần ghi chú

10 Mau số 10 1 Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa
1 nhập khẩu miễn thuế

1

10.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp
10.2 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày, tháng, 

năm
10.3 Mã đơn vị hải quan 

nhận công văn
Nhập mã đơn vị cơ quan hải quan nai tiếp 
nhận Danh mục miễn thuế

Thông tin về tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa nhập khẩu 
miễn thuế

10.4 Tên tổ chức/cá nhân Nhập tcn chủ dự án đầu tư
10.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư
10.6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp, quốc tịch của chủ dự án đầu 
tư

10.7 Địa chỉ Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư
10.8 Điện thoại Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư
10.9 Fax Nhập số fax của chủ dự án đầu tư
10.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án dầu 

tư

Thông tin về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
10.11 Tên dự án đầu tư Nhập tcn dự án đầu tư
1 0 .12 Thời điểm bát đầu thực 

hiện dự án đầu tư
Nhập nậày tháng năm bẳt dầu thực hiện 
dự án đâu tư

10.13 Thời điểm dự kiến kết 
thúc nhập khẩu hàng 
hóa

Nhập ngày tháng năm dự kiến kết thúc 
nhập khẩu hàng hóa
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10.14 Giấy chứng nhận dãnệ 
ký dầu tư/Văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép 
đầu tư theo quy dịnh 
của pháp luật chuyên 
nẹành/ Báo cảo của nhà 
đầu tư gửi cơ quan đăng 
ký dầu tư theo (Ịuy định 
của pháp luật về đầu tư.

Nhập số, ngàv Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phcp đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đănậ ký đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

10.15 Tên hợp đồng Nhập tên hợp đồng; số ngày tháng của hợp 
đồng

10.16 Tên hàng hóa nhập 
khẩu miễn thuế

Nhập tên hàng hóa đã được miễn thuế 
nhập khẩu

10.17 Số lượng hàng hỏa Nhập số lượng hàng hóa đã được miễn 
thuế nhập khẩu

10.18 Tờ khai hải quan Nhập số tơ khai hải quan nhập khẩu

Thông tỉn về hàng hóa đã sử dụng đủng mục đích miễn thuế
10.19 Số lượng Nhập số lượng hàng hóa

Thông tin về hàng hóa đã thay đổi mục đích sử dụng
10 .20 Số lượng hàng hóa Nhập số lượng hàng hóa đã thay đồi mục 

đích miễn thuế
10.21 Tờ khai hải quan Nhập số ngày tờ khai hải quan nhập khẩu 

hàng hỏa đã thay đổi mục đích miễn thuc

Thông tin vè hàng hóa đã tiêu hủy
10 .22 Số lượng hàng hóa Nhập số lượng hàng hóa đã tiêu hủy

Thông tin về hàng hóa ỉồn kho chưa sử dụng
10.23 Số lượng hàng hỏa Nhập số lượng hàng hóa còn tồn kho, 

chưa sử dụng 1

Thông tin về việc hàng hóa nhập khẩu được hạch toán vào tài 
sản cố định

10.24 Hạch toán vào tài sàn 
cố định

Chọn một trong hai hình thức sau:

1
1
i 1

Hàng hỏa nhập khẩu được hạch toán vào 
tài sản cố định
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Hàng hóa nhập khẩu không được hạch 
toán vào tài sản cố định

10.25 Ghi chú Nhập thông tin cần ghi chú
u Mấu số 11 Thông báo hoàn thành chế tạo máy 

móc, thiết bị

11.1 Số công vãn Hệ thống tự động cấp
11.2 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày, tháng, 

năm
1

11.3 Cơ quan hải quan nhận 
công văn

Nhập tên, mã ca quan hải quan nơi tiếp 
nhận Danh mục miễn thuế

Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa
11.4 Tên tổ chức/cá nhân Nhập tên chủ dự án đầu tư
11.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư
11.6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức, cá 
nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

11.7 Địa chi Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư
11.8 Điện thoại Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

11.9 Fax Nhập số fax của chủ dự án đầu tư

11.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu 
tự

Thông tin về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để chế tạo máy 
móc, thiết bị

11.11 Tên dự án đầu tư Nhập tên dự án đầu tư
11 .1 2 Địa điềm thực hiện dự 

ản
Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội 
dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đăng kỵ đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

11.13 Giắỹ chứrig nhận đăng 
ký đầu tư/Văn bàn chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phcp 
đâu tư theo quy định

Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký 
đâu tư/Văn bản châp thuận chủ trương đâu 
tư/Văn bàn cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của
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cùa pháp luật chuyên 
ngành/ Báo cáo của nhà 
đầu tư gửi cơ quan đăng 
ký đầu tư theo CỊuy định 
của pháp luật về đầu tư.

nhà đầu tư gửi cơ quan dãng ký đầu tư 
theo quy dịnh của pháp luật về đầu tư.

11.14 Số Danh mục miễn thuế Nhập số Danh mục hàng hóa miễn thuế
11.15 Tên hàng hóa nhập 

khẩu dùng để chế tạo
Nhập tcn hàng hóa theo tờ khai hải quan

11.16 Tờ khai nhập khẩu 
dùng để chế tạo

Nhập số ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa 
dùng để chế tạo

11.17 Đơn vị tính hàng hóa 
nhập khẩu dùng đc chế 
tạo

Nhập đơn vị tính hàng hóa dùng để chế 
tạo theo tờ khai hải quan

11.18 Số lượng hàng hóa 
nhập khẩu dùng đổ chế 
tạo

Nhập số luợng hàng hóa dùng dể chế tạo 
theo tờ khai hải quan

1

11.19 Sô lượng hàng hóa đã 
sử dụng để ché tạo

Nhập số lượng hàng hóa đã sử dụng đề 
chế tạo

11 .20 Số lượng hàng hóa dư 
thừa sau chế tạo

Nhập số lượng hàng hóa dư thừa sau chế
tạo ■

11.21 Tên hàng hóa sau chế 
tạo

Nhập tên hàng hóa sau khỉ chế tạo

11.22 Đom vị tính hàng hỏa 
sau chế tạo

Nhập đơn vị tính của hàng hóa sau khi chế 
tạo

11.23 Số lượng hàng hóa sau 
chế tạo

Nhập số lượng của hàng hóa sau khi chế 
tạo

•

11.24 Ghi chú Nhập thông tin cần ghi chú
12 Mẩu số 12 Thông báo hoàn thành lắp đặt tổ họp, 

dây chuyền
12.1 Số công văn Hộ thống tự động cấp
12.2 Ngày Hệ thống tự dộng cập nhật ngày, tháng, 

năm
12.3 Cơ quan hải quan nhận 

công văn
Nhập tên, mã cơ quan hài quan nơi tiếp 
nhận Danh mục miễn thuế

Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa
12.4 Tôn tồ chức/cá nhân Nhập ten chù dự án đầu tư
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12.5 Mã số thuế Nhập mâ số thuế của chủ dự án đầu tư

12.6 Số Căn cước công 
dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp, quốc tịch của chủ dự án đầu 
tư

i

12.7 Địa chỉ Nhập địa chi của chủ dự án đầu tư

12.8 Điện thoại Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

12.9 Fax Nhập số fax của chủ dự án đầu tư

• 12.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu 
tư

Thông tỉn về hàng hỏa nhập khẩu miễn thuế để lắp đặt tổ hợp, 
dây chuyền

12.11 Tên dự án đầu tư 'Nhập tên dự án đầu tư
1

12.12 Địa điểm thực hiện dự 
án

Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội 
dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/Vãn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Vãn bản cho phcp đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đâu tư gửi cơ quan đănẹ ký đâu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

ì

1

12.13 Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư/Vãn bản chấp 
thuận chủ trương đâu 
tư/Văn bản cho phép 
đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên 
nệành/ Báo cáo của nhà 
đầu tư gửi cơ quan đăng 
ký đầu tư theo quy dịnh 
của pháp luật về đầu tư.

Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
Ui/Vãn bản cho  phép  đầu  tư  theo  quy định  
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gừi cơ quan đănẹ kỵ đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

12.14 Số Danh mục miễn thuế Nhập số Danh mục hàng hóa miễn thuế
12.15 Tên hàng hóa nhập 

khẩu dùng đổ lắp đặt tổ 
hợp đây chuyền

Nhập tên hàng hóa theo tờ khai hải quan

12.16 Tờ khai nhập khẩu 
dùng dể chế tạo

Nhập số ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa 
dùng đề lắp đặt tổ hợp dây chuyền
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12.17 Đom vị tính hàng hóa 
nhập khẩu dùng để lắp 
đặt tổ hợp dây chuyền

Nhập đơn vị tính hàng hóa dùng để lắp đặt 
tô hợp dây chuyền theo tờ khai hải quan

12.18 Số Iượnẹ hàng hóa 
nhập khầu dùng để lắp 
đặt tồ hợp dây chuyền

Nhập số lượng hàng hóa dùng để lắp đặt 
tồ hợp dây chuyền theo tờ khai hài quan

12.19 Số lượng hàng hóa đã 
sử dụng để lắp đặt tổ 
hợp dây chuyền

Nhập số lượng hàng hóa đã sử dụng để lắp 
đặt tồ hợp dây chuyền

12.20 Số lượng hàng hóa dư 
thừa sau lắp đặt tổ hợp 
dây chuyền

Nhập số lượng hàng hóa dư thừa sau lắp 
đặt tồ hợp dây chuyền

12.21 Tcn hàng hóa sau lắp 
dặt

Nhập tôn tổ hợp, dây chuyền sau lắp đặt

12.22 Đơn vị tính hàng hóa 
sau lắp đặt

Nhập đơn vị tính của hàng hóa sau láp đặt

12.23 Số lượng hàng hỏa sau 
lắp dặt

Nhập số lượng của hàng hóa sau lắp đặt

12.24 Ghi chú Nhập thông tin cần ghi chú

13 Mẩu số 13 Công văn đề nghị giảm thuế xuất 
khâu, nhập khấu

13.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp số công văn
13.2 Ngày Hộ thống tự động cập nhật ngày phát hành 

công vãn

13.3 Nơi nhận Nhập tcn, mà cơ quan hải quan có thẩm 
quyền giải quyết giảm thuế

Ằ ° 1 / Thông tin ve tô chức, cá nhân đe nghị giảm thuê
13.4 Tên tồ chức/cá nhân Nhập tên tổ chức/cá nhân dề nghị giàm 

thuế
13.5 Mã số thuế Khập mã số thuế của tồ chức/cá nhân đề 

nghị giàm thuế
13.6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Nhập sổ Cãn cước công dân/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch cùa tổ 
chức/cả nhân đề nghị giảm thuế

13.7 Địa chỉ Nhập địa chì của tồ chức/cá nhân đề nghị 
giảm thuế
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13.8 Điện thoại * Nhập điện thoại cùa tổ chức/cá nhân đề 
nghị giàm thuế

13.9 Fax Nhập số fax của lồ chức/cá nhân đề nghị 
giảm thuế

13.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức/cá 
nhân đề nghị giảm thuế

Nội dung đề nghị giảm thuế

13.11 Nội dung dề nghị giàm Nhập nội dung đề nghị giảm thuế

13.12 Lý do đề nghị giảm 
thuế

Nhập lý do đề nghị giảm thuế và điều, 
khoản vãn bản quy phạm pháp luật áp 
dụng i

Thông tin về hàng hỏa bị thiệt hai đề nghị gỉảm thuế (có thể nhập 
nhiều ỉần)

13.13 Tôn hàng, qụy cách, 
phẩm chat

Nhập tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất 
của hàng hóa bị thiột hại đề nghị giảm thuế 
tlico tên đã khai báo trôn tờ khai hải quan

13.14 Số tờ khai Nhập số tờ khai hải quan có hàng hóa bị 
thiệt hại đề nghị giảm thuế

13.15 Ngày tờ khai Nhập ngày của tờ khai hải quan có hàng 
líóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

13.16 Lượng hàng hỏa nhập 
khẩu theo tờ khai hải 
quan

Nhập sổ lượng hàng hóa nhập khẩu theo 
số lượng đã khai báo trên tờ khai hải quan 
đối với hàng hóa bị thiột hại đề nghị giảm 
thuế

13.17 Đơn vị tính Nhập đơn vị tính của hàng hóa dề nghị 
giảm thuế theo đơn vị tính đã khai trên tờ 
khai nhập khẩu

13.18 Trị giá tính thuế Nhập trị giá tính thuế của hàng hóa đề 
nghị giảm Ihuế theo trị giá tính thuế đã 
khai báo trên tờ khai nhập khẩu ..

13.19 Tỷ lệ tổn thất Nhập tỷ lệ tổn thất cùa hàng hóa đề nghị 
giảm thuế

13.20 Loại thuế Nhập loại thuế đề nghị giảm: Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế 
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 
trường, thuế giá trị gia tăng
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13.21 Số tiền thuế phải nộp Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế tự tính 
và nhập số tiền thuế phải nộp tương ứng 
với số hàng hóa đề nghị giảm thuế

13.22 Số tiền thuế đề nghị 
giảm

Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế tự tính 
và nhập số tiền thuế đề nghị giảm đối với 
số hàng hóa bị thiệt hại

13.23 Hồ sơ, tài liệu kèm theo Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế dính 
kèm hồ sơ giảm thuế theo quy định

14 Mẩu số 14 Công văn đề nghị không ỉhu thuế
14.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp số công văn
14.2 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 

công vãn
14.3 Nơi nhận Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm 

quyền không thu thuế
Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế

14.4 Tên người nộp thuế Nhập tôn người nộp thuế
14.5 1 ' XMã sô thuc 1 Nhập mã sô thuê của người nộp thuê
14.6 Số Căn cước công 

dân/Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp, quốc tịch

Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của người 
nộp thuế

14.7 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế
14.8 Điện thoại Nhập điộn thoại của người nộp thuế
14.9 Fax Nhập số fax của người nộp thuế
14.10 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 

thuế
14.11 Ten của người được ủy 

quyền/tổ chức nhận ủy 
thác

Nhập tên của người được ủy quyền/tồ 
chức nhận ủy thác

14.12 Mã số thuế của người 
được ủy quyền/tổ chức 
nhận ủy thác

Nhập mã số thuế của người dược ủy 
quyền/tồ chức nhận ủy thác

14.13 Địa chỉ của người được 
ủy quyền/tổ chức nhận 
ủy thác

Nhập địa chỉ của người (lược ủy quyền/tồ 
chức nhận ủy thác
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14.14 Điện thoại của người 
được ủy quyền/tổ chức 
nhận ủy thác

Nhập số điện thoại cùa người được ủy 
quyền/tổ chức nhận ủy thác

1

14.15 Fax của người được ủy 
quyền/tồ chức nhận ủy 
thác

Nhập số fax của người được ủy quyền/tổ 
chức nhận ủy thác

14.16 Email của người được 
ủy quyền/tồ chức nhận 
ủy thác

Nhập địa chỉ thư điện tử ngưừi được ủy 
quyền/tổ chức nhận ủy thác

14.17 Số hợp đòng đại lý hải 
quan

Nhập số hợp đồng đại lý hải quan đối với 
trường hợp người được ủy quyền là đại lý 
hải quan

14.18 Ngày hợp đồng đại lý 
hài quan

Nhập ngày của hợp đồng đại lý hài quan 
đối với trường hợp người được ủy quyền 
là đại lý hải quan

Thông tỉn về hàng hóa đề nghị không thu thuế
14.19 Số tờ khai hải quan Nhập số tờ khai hải quan

14.20 Ngày tháng năm của tờ 
khai

Nhập ngày tháng năm dãng ký tờ khai hải 
quan

14.21 Nơi đăng ký tờ khai có 
hàng hóa đề nghị không 
thu thuế

Nhập tên, mã số cơ quan hải quan nơi 
đãng ký tờ khai hải quan có hàng hóa đề 
nghị không thu thuế

14.22 Tên hàng đề nghị 
không thu thuế

Nhập mặ hàng, tên hàng, mô tả hàng hóa 
dề nghị không thu thuế

14.23 Số lượng hàng hỏa đề 
nghị không thu thuế

Nhập số lượng hàng hóa đề nghị không 
thu thuế

14.24 Trị giá hàng hỏa đề 
nghị không thu thuế

Nhập trị giá hàng hỏa đề nghị không thu 
thuế

14.25 Thực hiện thanh toán 
qua ngân hàng

Chọn một trong hai chỉ ticu:
Có và nhập số chứng từ thanh toán
Không

14.26 Việc sử đụng, gia công, 
chế biến

Chọn một trong hai ô sau:
Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến
Đã qua sử dụng, gia công, chế biến
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14.27 Đối với máy móc, thiết 
bị

‘Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt 
Nam”: Nhập thời gian sử dụng và lưu lại 
tại Việt Nam

“Tỷ lệ mức khấu hao, phân bồ trị giá hànẸ 
hốa”: Nhập tỷ lệ mức khấu hao, phân bồ 
trị giá hàng hóa

“Thực hiện theo hình thức thuê”: Chọn 
nhập thực hiện theo hình thức thuê:
Có

Không

“Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi 
thuê, đi mượn”: Chọn nhập một trong hai 
ô sau:

Có

Không

Thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu thuế (có thể nhập 
nhiều lần)

14.28 Thuế xuất khẩu Nhập số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không 
thu thuế

14.29 Thuế nhập khẩu Khập số tiền thuế nhập khẩu đề nghị 
không thu thuế

14.30 Thuế tự vệ Nhập số tiền thuế tự vệ đề nghị không thu 
tliuế

14.31 Thuế chống bán phá giá Nhập số tiền thuế chống bán phá giá đề 
nghị không thu thuế

14.32 Thuế chống trự cấp Nhập số tiền thuế chống trợ cấp đề nghị 
không thu thuế

14.33 Thuế tiêu thụ đặc biệt Nhập số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đề nghị 
không thu thuế

14.34 Thuc bảo vệ môi trường Nhập số tiền thuế bảo vệ môi trường đề 
nghị không thu thuế

14.35 Thuế giá trị gia tăng Nhập số tiền thuế giá trị gia tăng đề nghị 
không thu thuế

14.36 Tồng cộng Hệ thống tự động tính tổng số tiền thuế đề 
nghị không thu của các sắc thuế từ chỉ tiêu 
15.28 đến 15.35
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14.37 Lý do đề nghị không 
thu thuế

Nhập lý do đề nghị không thu thuế trong 
dó nêu rõ điều, khoản của văn bản áp dụng

14.38 Hồ sơ tàí liêu kèm theo Nhập danh sách hồ sơ tài liệu đính kèm
14.39 Xác nhận cùa nhân viên 

đại lý hải quan
Nhập các chỉ tiêu sau:
- Họ và tên
- Số Chứng chi hành nghề

■

i

14.40 Xác nhận của người 
nộp thuế hoặc đại diện 
hợp pháp của người

Nhập các chỉ tiêu sau:
- Họ và tcn
- Chức vụ

15 Mau số 15
Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt

Thông tin chung

15.1 Tên cơ quan chủ quản Nhập tên cơ quan chủ quản

15.2
Tcn cơ quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan ban hành vãn bản

15.3 Sổ công văn Hệ thống tự động cấp số công vãn

15.4 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công văn

15.5 Nơi nhận Nhập tên. mã cơ quan hải quan có thẩm 
quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt

Thông tỉn đề nghị xóa nọ* tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

15.6 Thông tin người nộp 
thuế đề nghị xóa nợ tiền 
thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt

Nhập tên người nộp thuế, mà số thuế, địa 
chỉ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt

15.7 Thông tin tờ khai hải 
quan/quyết định ấn định 
thuế

Nhập số/ngày tờ khai hải quan, tcn dơn vị 
đăng ký tờ khai hải quan hoặc số/ngày 
quyết định ấn định thuế, ten đơn vị ban 
hành quyết định ấn định thuế

15.8 Lý do đề nghị xóa nợ 
tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt

Nhập lý do đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt
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15.9 Thuộc trường hợp xóa 
nợ

Nhập trường hợp xóa nợ

15.10 Số tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt đủ điều 
kiện xóa nợ

Nhập số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
đủ điều kiện xóa nợ

16 Mầu số 16 Công văn đề nghị phục hồi tỉền thuế 
nọr đã được xóa

Thông tin chung

16.1 Tên cơ quan chủ quản Nhập tên cơ quan chủ quản

16.2 Tên cơ quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan ban hành văn bản

16.3 Số công văn Hệ thống tự động cấp số công văn

16.4 Ngày Hệ thống ty cập nhật ngày phát hành công 
văn

16.5 Nơi nhận Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm
X  ̂ ' ' *quyen phục hôi tiên thuê nợ đã được xóa

Thông tin đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

16.6 Thông tin quyết định 
xóa tiền thuế nợ

Nhập số hiệu và ngày tháng năm quyết 
định xóa tiền thuế nợ, tên đơn vị ban hành

16.7 Thông tin tờ khai hải 
quan/quyết định ấn 
định thuế

Nhập số/ngày tờ khai hải quan, tên đem 
vị đăng ký tờ khaỉ hải quan hoặc 
số/ngày quyết định ấn định thuế, ỉên 
đon vị ban hành quyết định ấn định 
thuế

16.8 Thông tin người nộp 
thuế được đề nghị phục 
hồi tiền thuế nợ đã 
được xóa

Nhập tên người nộp thuế, mã số thuế, địa 
chỉ

16.9 Lý do đề nghị phục hồi 
tiền thuế nợ đã được 
xóa

Lý do đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã 
được xóa
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16.10 Bảng chi tiết số tiền 
thuế nợ đã được xóa đề 
nghị phục hồi

Nhập loại thuế, tiểu mục, số tiền, tồng 
cộng

16.11 Hồ sơ đề nghị phục hồi 
tiền thuế nợ đã được 
xóa

Nhập chi tiết và liệt kê các hồ sơ

17 Mẩu số 17 Công vãn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

Thông tin chung

17.1 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

17.2 Số công vãn Hệ thống tự cập nhật số công văn .

17.3 Ngày Hệ thống tự cập nhật ngày phát hành công 
văn • i

17.4 Nơi nhận Nhập tcn, mã cơ quan hải quan có thẩm 
quyền giải quyết nộp dần tiền thuế nợ

Thông tỉn đề nghị giải quyết nộp dần tiền thuế nọ*

17.5 Thông tin người nộp 
thuế

Nhập tên người nộp thuế, mã số thuế, địa 
chỉ, số điện thoại, số Fax

17.6 Thông tin số tiền thuế 
đang nợ quá hạn quá 90 
ngày bị cưỡng chế

Nhập số và ngày thảng năm tờ khai cỏ số 
tiền thuế đang Í1Ợ quá hạn quá 90 ngày bị 
cưởng chế, nơi đăng ký (cơ quan hải quan 
nơi đăng ký tờ khai), hoặc số hiệu.và ngày 
tháng năm quyết định ấn dịnh thuế 
(trường hợp nhiều từ khai thì lập bảng kê 
đính kèm)

17.7 Thư bảo lãnh Nhập rồ số, ngày, tên tổ chức bảo lãnh, số 
tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh

17.8’ Lý do không cỏ khà 
năng nộp một lần tiền 
thuế

Nhập lý do không có khả năng nộp một 
lần tiền thuế

17.9 Ke hoạch dăng ký nộp 
dần tiền thuế nợ, tiền

Nhập cụ thể kế hoạch nộp dần theo từng 
tháng
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chậm nộp của tiên thuc 
nợ

17a Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

17.1 Số công văn Hộ thống tự động nhập số công văn

17.2 Ngày công vãn Hệ thống tự động nhập ngày công văn

17.3 Cơ quan hải quan nhận 
đề nghị

Nhập tcn, mã ca quan hải quan có thẩm 
quyền xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế

17.4 Tên Công ty/cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền

Nhập tên công ty/cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đề nghị xác nhận hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế

17.5 Mã số thuế Nhập mã số thuế của công ty/chi nhánh 
công ty

17.6 Địa chỉ Nhập dịa chỉ của Công ty (theo địa chỉ ghi 
trên giấy chứng nhận đàng ký doanh 
nghiệp)/địa chỉ cơ quan nhà nước có thầm 
quyền

17.7 Địa chỉ liên hệ Nhập địa chỉ liên hộ của Công ty/cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền

17.8 Điện thoại Nhập số điện thoại licn hệ của Công ty/cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền

17.9 Lý do xác nhận hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế

Nhập lý do đề nghị xác nhận hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế (ghi rồ đổ giải thể, đóng 
mà số thuế, mục đích khác).

17.10 Hồ sơ Công ty gửi kèm Nhập đanh sách hồ sơ đính kèm:

(1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu 
tư

(2) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
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(3) Giây ủy quyên đôi với trường hợp 
Công ty có người được ủy quyền đại diện 
theo pháp luật

(trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế đối vởi Chi nhánh Công ty thì hồ 
sơ phải bao gồm của Công ty và Chi 
nhánh Công ty)

11

17.11 Xác nhận của Công 
ty/ca quan nhà nước có 
thẩm quyền

Nhập tên, chức vụ người đại diện theo 
pháp luật hoặc người được ủy quyền cùa 
Công ty/thù trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền đề nghị xác nhận 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

18 Mấu số 18
Công văn yêu cầu cung cấp thông tin 
tài khoản

Thông tin chung

18.1
Tên cơ quan cấp trên, 
tên cơ quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan cấp trên, tôn cơ quan 
ban hành văn bản

18.2 Số công văn Hệ thống tự cập nhập số công văn

18.3 Ngày Hệ thống tự cập nhật ngày phát hành công 
văn

18.4 Nơi nhận Ten người nộp thuế/Tên tồ chức tín dụng

Thông tin về tồ chức/cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin tàỉ 
khoản

Thông tin của người nộp thuế

18.5 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

18.6 Mã số thuế Nhập mà số thuế của người nộp thuc

18.7 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế

18.8 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế

18.9 Email Nhập địa chỉ thư điện tử cùa người nộp 
thuế (nếu có)



STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

Thông tin nộỉ dung yêu cầu cung cấp thông tin tàỉ khoản

18.10 Đe nghị cung cấp các 
thông tin về tài khoản 
của người nợ thuế để 
thực hiện cường chế 
bằng biện pháp trích 
tiền từ tài khoản/phong 
tòa tài khoản theo quy 
định

Nhập thông tin yêu cầu là số và ký hiệu 
các tài khoản mở tại...(Tên tổ chức tín 
dụng)...; số tiền hiện có (số dư) của các 
tài khoản tại thời điểm cung cấp thông tin, 
Các thông tin liên quan khác (nếu có).

18.11 Cơ quan hải quan quản 
lý nhận văn bản phúc 
đáp

Nhập tên, địa chỉ, số điện thoại

19 Mầu số 19
Công văn yêu cầu cung cấp ỉhông tin 
về khoản tiền lương hoặc thu nhập của 
cá nhân bị cưỡng chế

Thông tin chung

19.1
Tên cơ quan cấp trên, 
tên cơ quan ban hành 
vãn bản

Nhập tến cơ quan cấp trên, tên cơ quan 
ban hành văn bản

19.2 Số công văn Hệ thống tự dộng cập nhập số công văn

19.3 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công vãn

19.4 Nơi nhận Nhập (Tên người nộp thuế/Tên cơ quan, 
tổ chức quàn lý tiền lương hoặc thu 
nhập)..., mã số thuế, địa chỉ

Thông tin về tỏ chức/cá nhân ycu cầu cung cấp ỉhông tin về 
khoản tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế

Thông tin của người nộp ihuế

19.5 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

19.6 Mã số thuế Nhập mã số thuế của người nộp thuế

19.7 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế

19.8 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế
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Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

19.9 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 
thuế (nếu có)

Thông tin yêu cầu cung cấp thông tin về khoản tiền lương hoặc 
thu nhập của cá nhân bị cường chê

19.10 Tiền lương và thu nhập Nhập số tiền lương và thu nhập của người 
nộp thuế bị hiện cưỡng chế bàng biện 
pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc 
thu nhập. Các thông tin liên quan khác nếu 
có

19.11 Cơ quan hải quan quản 
lý nhận vãn bản phúc 
đáp

Nhập tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ

20 Mấu số 20
Công văn đề nghị cưõng chế bằng biện 
pháp dừng làm thủ tục hải quan

Thông tìn chung

20.1
Tên cơ quan câp trên, 
tcn cơ quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan cấp trên, tên ca quan 
ban hành văn bản

20.2 Số công văn Hệ thống tự động cập nhập số công văn

20.3 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công vãn

20.4 Nơi nhận Nhập (tên co* quan hải quan có thẩm 
quyền dừng làm thủ tục hải quan, tcn
người nộp thuế/Tên cơ quan, tổ chức có 
liên quan)...

20.5 Thông báo/Quyết 
định/Văn bản về tiền 
thuế nợ/nợ tiền phí, lệ 
phí/nợ khoản thu khác

Nhập Thông báo/Quyết định/Văn bản về 
liền thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ khoản 
thu khác

Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cưỡng chế bằng bỉện 
pháp dừng làm thủ tục hải quan

Thông tin của người nộp thuế

i



STT
Chỉ tiêu 
ỉhông tin

‘ Mô tả Băng
mã

20.6 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế

20.7 Mà số thuế Nhập mà số thuế cùa người nộp thuế

20.8 Địa chỉ Nhập địa chỉ của người nộp thuế

20.9 Điện thoại Nhập điện thoại của người nộp thuế

2 0 .1 0 Email Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp 
thuế (nếu có)

Thông tin đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục 
hải quan

20 .11 Số thuế nợ/nợ tiền phí, 
lệ phí/nợ khoản thu 
khác bị cưỡng chế

N hập số thuế nợ /nợ  tiền phí, lệ phí/nợ  
khoản thu khác bị cường chế

2 0 .1 2 Lý do đề nghị cường 
chế

Nhập lý do đề nghị cưỡng chế

20.13 Hồ sơ Nhập chi tiết và liệt kê đầy đủ hồ sơ (- 
Thông báo/Quyết định/Văn bàn về tiền 
thuế nợ/nợ tiền phí,' lệ phí/nợ khoản thu 
khác...của....(tên người nộp thuế)....
- Tài liệu liên quan khác.)

20.14 Đầu mối tiếp nhận Tcn cơ quan đề nghị, địa chỉ, số điện thoại

21 Mẩu số 21

Công văn yêu cầu cung cấp ỉhông tin 
về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc 
công nọ* phải trả đổi vói ngưòi nộp 
thuế bị cưõng chế

Thông tin chung

21.1

Tên cơ quan cấp trên, 
tên cơ quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan cấp trên, tcn cơ quan 
ban hành văn bản

2 1 .2 Số công văn I lệ thống tự động cập nhập số công văn

21.3 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công văn
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Chỉ tiêu 
ỉhồng tin

Mô tả Bảng
mã

21.4 Nơi nhận Nhập (Tên người nộp thuế/Tôn cơ quan, 
tồ chức quàn lý tiền lương hoặc thu 
nhập)..., mã số thuế, địa chỉ

Thông tin yêu cầu cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm 
giữ hoặc công nọ’ phải trả đốỉ với ngưòi nộp thuế bị cưỡng chế 
(mẫu mới)

21.5 Số tiền lương hoặc thu 
nhập của người nộp 
thuế

Nhập số tiền lương hoặc thu nhập của 
người nộp thuế

21.6 Các thông tin liên quan 
khác (nếu cỏ).

Nhập các thông tin liên quan khác (nếu 
có).

21.7 Tài sản: Ycu cầu cunẸ 
cấp các thông tin về 
đanh mục các tài sản 
bên thứ ba đang nắm 
giữ.

Nhập thông tin về tài sản, ycu cầu cung 
cấp các thông tin về danh mục các tài sản 
bên thứ ba đang nám giữ.

1

21.8 Tên tổ chức, cá nhân có 
khoản nợ đối với người 
nộp. thuế sắp đến hạn 
phải trả: giả trị, thời hạn.

N hập tên tổ chức, cá nhân có khoản nợ  đối 
với người nộp thuế sắp đến hạn phải trả: 
giậ trị, thời hạn.

21.9 Thời hạn cung cấp 
thông tin

Nhập thời hạn cung cấp thông tin trong 
vòng... ngày làm việc theo quy định

21.10 Đầu mối tiếp nhận Tên cơ quan tiếp nhận, địa chỉ, số điện 
thoại

22 Mầu số 22 Công văn xác minh tài sản

T hông tỉn chung . .

22.1

Tên cơ quan cấp trcn, 
tên cơ quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan cấp trên, tên cơ quan 
ban hành văn bản

2 2 .2 Số công văn Hệ thống tự động cập nhập số công văn

22.3 Ngày Hệ thống tự động cập nhậí ngày phát hành 
công vãn

22.4 Nơi nhận Nhập (Tên người nộp thuế/Tên cơ quan, 
tồ chức có liên quan)...



STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

Thông tin yêu cầu xác minh tàỉ sản

22.5 Thông tin người nộp 
thuế

Tên, mã số thuế, địa chỉ

22.6 Yêu cầu... (tên người 
nộp thuế)/(tổ chức, cả 
nhân)... cung cấp các 
thông tin về danh mục 
các tài sản để thực hiện 
cưỡng chế bàng biện 
pháp kê bicn tài sàn 
theo quy định

Nhập
1. Loại tài sản, địa chỉ sử dụng/cất trữ hiện 
nay, tình trạng  tài sản (được cầm  cố, thế 
chấp đăng kv giao dịch bảo đảm,...), 
quyền sở hữu của tài sàn (trừ các loại tài 
sản đã được quy định tại khoản 3, Điều 
133 Luật Quàn ly thuế sổ 38/2019/QH14).
2. Giá trị tài sản được phản ánh trên sổ 
sách kế toán của người nộp thuế bị cường 
chế, kết quả sản xuất kinh doanh của 
người nộp thuế, hợp đồng mua bán, 
chuyền đổi, chuyển nhượng hoặc tặng 
cho, giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài 
sản.

22.7 Thời hạn phúc đáp Nhập 05 ngày làm việc

22.8 Cơ quan nhận văn bản Ca quan hải quan quản lý, địa chỉ, số điện 
thoại

23 Mầu số 23
Công văn đề nghị cưỡng chế bằng biện 
pháp kê bỉên tài sản

Thông tin chung

23.1
Tên cơ quan cấp trên, 
tên ca quan ban hành 
văn bản

Nhập tên cơ quan cấp trên, tên cơ quan 
ban hành văn bản

23.2 Số công văn Hệ thống tự động cập nhập số công vãn

23.3 Ngày Hộ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công văn

23.4 Nơi nhận Nhập (ƯBND cấp xã/ tình nơi có tài sản 
kê biên)...

Thông tin đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản



52

STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

23.5 Tcn quyết định hành 
chỉnh về quản lý thuế

Nhập s ố n g à y  ... tháng ... năm ... của \
i

1

23.6 Biên bản xác minh tài 
sản kê biên

Số...ngày giữa,,,(tên ca quan thuế)...và 
. . .(tên người nộp thuế bị cưỡng chế).

23.7 Thông tin người nộp 
thuế bị cưỡng chế

Nhập tên người nộp thuế bị cưỡng chế)...,
đia chỉ..., mã sổ thuế: .........đề thi hành
.... (Tên quyết định hành chính về quản lý 
thuế).... số ... ngày ... tháng ... năm ... của

23.8 Lý do bị cưỡng chế Nhập lý do bị cưỡng chế

23.9 Số tiền bị cưỡng chế Nhập số tiền bị cường chế (chữ và số)

23.10 Thông tin về tài sản bị 
cưỡng chế

Nhập thông tin về tài sản bị cưỡng chế, liệt 
kê

23.11 Hồ sơ, tài liệu kèm theo - (Tên quyết định hành chính về quản lý 
thuế).... số .... ngày ... tháng ... năm ... của

- Biên bản xác minh tài sản kê biên 
số...ngày giữa...(tên cơ quan thuế)...và 
. . .(tên người nộp thuế bị cưỡng chế)...
- Hồ sa, tài liệu chứng minh quyền sở hữu 
tài sản của người nộp thuế;
- Tài liệu licn quan khác (nếu có).

23.12 Đầu mối licn hệ Tên cơ quan hài quan, địa chỉ, số điện 
thoại

24 Mầu sé 24
Công văn đề nghị thu hồí giấy chứng 
nhận đăng ký kỉnh doanh

Thông tin chung

24.1
Tên cơ quan cấp trên, 
tên cơ quan ban hành 
văn bản

N hập tên cơ  quan  cấp  trên , tên  cơ  quan  
ban hành văn bản

24.2 Số công vãn Hệ thống tự động cập nhập số công văn
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24.3 Ngày Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công vãn

24.4 Nơi nhận Nhập tên cơ quan cấp giấy

Thông tin đề nghị cưõ'ng chế bằng biện pháp kê biên tài sản

24.5 Thông tin giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh

Số/ngày/đơn vị cấp

24.6 Thông tin người nộp 
thuế

Nhâp ...(tcn người nôp thuế) , MST: 
..... ; Đia chỉ...;

24.7 Lý do dề nghị thu hồi Nhập lý do đề nghị thu hồi

24.8 Thời hạn phúc dáp Nhập 10 ngày kể từ ngày nhận được văn 
bản

25 Mẩu số 25 Công văn đề nghị khôi phục tình trạng 
pháp lý của doanh nghiệp

Thông tin chung

25.1
Tên cơ quan cấp trên, 
tên cơ quan ban hành 
vãn bản

N hập tên cơ  quan cấp trên , tên c a  quan 
ban hành vãn bản

25.2 Số công văn Hộ thống tự dộng cập nhập số công văn

25.3 Ngày Hộ thống tự động cập nhật ngày phát hành 
công văn

25.4 Nơi nhận Nhập (tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
khôi phục tình trạng pháp lý của doanh 
nghiệp...)

T h ôn g  tin  đề nghị 
khôi phục tình trạng 
pháp lý của doanh  
nghiệp

25.5 Văn bản đề nghị khôi 
phục tình trạng pháp lý 
của doanh nghiệp

Nhập số văn bản... ngày ... tháng ... năm 
... của.. .(tên người nôp thuế)....
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thông tin
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25.6 Tinh hình chấp hành 
nghĩa vụ nộp thuế của 
doanh nghiệp

Nhập tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp
thuế của... (Tên người nộp thuế).... , mã số
thuế:...... đia chỉ...;

25.7 Nội dung đề nghị Nhập nội dung dề nghị khôi phục tình 
trạng pháp lý cùa doanh nghiệp

25.8 Lý do khôi phục Nhập lý do khôi phục.



IV. Chỉ tỉêu thông tin khai báo của các chứng từ

STT
Chỉ tiêu 
thông tỉn

Mô tả Bảng
mã

1

Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt 
động dầu khí ỉrong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao 
gồm thuế nhập khẩu trong trưừng họp tổ chức, cá nhân nhập 
khẩu hàng hóa cho hoạt động dầu khỉ

1.1 Số hợp đồng Ị Nhập số hợp đồng
1.2 Ngày hợp dồng Ngày ký hợp đồng
1.3 Hiệu lực hợp đông 1 Thời hạn hiệu lực hợp dông

1.4 Tên người mua hàng Tôn, mã số doanh nghiệp (nếu có), địa chỉ 
ngirời mua hàng

1.5 Tên người bán hàng Tên, mã số doanh nghiệp (nếu có), địa chỉ 
người bán hàng

1.6 Tồng giá trị hợp đồng Ị Tổng giá trị của hợp đồng

1.7
Giá cung cấp hàng hóa 
không bao gồm thuế 
nhập khẩu

Giá hàng hóa không bao gồm thuế nhập 
khẩu

1.8 Đồng tiền thanh toán Mã nguyên tệ thanh toán

1.9 Ghi chú khác Các ghi chú khác licn quan đcn hợp đồng
1.10 Mã số hàng hỏa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
1.11 Tên hàng hỏa Tên hàng hóa

1.12 Số lượng Số lượng hàng hóa
1.13 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hóa
1.14 Trị giá Trị giá hàng hóa
1.15 Nguyên tộ Nguyên tệ của trị giá hàng hóa
1.16 Điều kiện thanh toán Điều kiện thanh toán
1.17 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
1.18 Điều kiện giao hàng Điều kiộn giao hàng

1.19 Địa điểm giao/nhận 
hàng

Địa điểm giao/nhận hàng

1.20 Ghi chú khác Các ghi chú khác về hàng hóa
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Chỉ tiêu 
thông tỉn

Mô tả Bảng
mã

2

Hợp đồng cho thuê Ỉàỉ chính trong trưòng hợp cho thuê tài chính 
nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho đối tượng đuọc hưởng ưu đãi 
miễn thuế, trong đó ghi rõ gỉá cung cấp hàng hóa không bao gồm 
thuế nhập khẩu

2.1 Số hợp đồng Nhập số hợp dồng

22 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng
2.3 Hiệu lực hợp đồng Thời hạn hiệu lực hợp đồng

2.4 Tên người cho thuc tài 
chính

Tên, mẫ số thuế, địa chỉ người cho thuê tài 
chính

2.5 Tên người thuê tài 
chính

Tên, mã số thuế, địa chỉ người thue tài 
chính

2.6 . Tổng giá trị hợp đồng Tổng giá trị của hợp đồng

2.7
Giá hợp đồng cung cấp 
hàng hóa không bao 
gồm thuế nhập khẩu

Nhập Giá hợp đồng cung cấp hàng hóa 
không bao gồm thuế nhập khẩu

J

2.8 Đồng tiền thanh toán Mà nguyên tộ thanh toán
2.9 Mã số hàng hóa Mã HS của hàng hóa (nểu có)
2.10 Tên hàng hoá Tên hàng hoá

2.11. Số lượng Số lượng hàng hóa

2.12 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
2.13 Trị giá Trị giá hàng hóa
2.14 Nguyên tệ Nguyến tệ của trị giá hàng hóa
2.15 Điều kiện thanh toán Điều kiộn thanh toán
2.16 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
2.17 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng
2.18 Ghi chú khác Các ghi chú khác

2.19 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

3
Chúng từ chuyển nhưọng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế 
đối với trường hợp hàng hóa thuộc đốỉ tượng miễn thuế chuyển 
nhượng cho đối tượng miễn thuế khác, trong đó ghi rõ giá 
chuyên nhượng hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu

3.1 Số chứng từ Số chứng từ
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Chỉ tiêu 
ỉhông tin Mô tả Bảng

mã

3.2 Ngày chứng từ Ngày chửng từ

3.3 Người nhận chuyển 
nhượng

Tên, mã số, địa chỉ người nhận chuyển 
nhượng

3.4 Người chuyển nhượng Tôn, mã số, địa chỉ người chuyển nhượng

3.5 Tổng giá trị chuyển 
nhượng Tồng giá trị chuyền nhượng

3.6
Giá chuyển nhượng 
khồng bao gồm thuế 
nhập khẩu

Giá chuyển nhượng không bao gồm thuế 
nhập khẩu

3.7 Đồng tiền ihanh toán Mã nguyên tệ thanh toán

3.8 Thông tin tờ khai nhập 
khẩu miễn thuế ban đầu

Số/ ngày/ mã loại hình tờ khai nhập khẩu 
ban đầu

3.9 Mà số hàng hóa Mã HS cùa hảng hóa (nếu có)
3.10 Tcn hàng hoá Tên hàng hoá
3.11 Số lượng Số lượng Hàng hóa

3.12 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
3.13 Trị giá Trị giá hàng hóa

3.14 Nguycn tệ Nguyôn tệ của trị giá hàng hóa
3.15 Điều kiện thanh toán Điều kiện thanh toán
3.16 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
3.17 Điều kiộn giao hàng Điều kiện giao hàng
3.18 Ghi chủ khác Các ghi chú khác

3.19 Thông điệp dữ liộu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

4

Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối vói 
phưong tiện vận tải

4.1 Số xác nhận Số xác nhận của Bộ Khoa học và Công 
nghệ

4.2 Ngày xác nhận Ngày xác nhận của Bộ Khoa học và Công 
nghệ

4.3 Tên đơn vị cấp xác 
nhận Nhập tên đơn vị cấp xác nhận

4.4 Nội dung xác nhận Nhập nội đung xác nhận
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Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

4.5 Mã số hàng hóa Mã số hàng hóa 1

4.6 Tên hàng hóa Tcn hàng hóa

4.7 Trị giá Trị giá hàng hóa

4.8 Số lượng Số lượng hàng hóa

4.9 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá

4.10 Ghi chú khác Các ghi chú khác

4.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điộn tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

1

5

Giấy phép ỉao động hoặc văn bản có giá trị tưo*ng đưong do co* 
quan có thẩm quyền cấp đối vói ngưòi nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ỏ* nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam 
từ 12 tháng trỏ'lên

5.1
Số giấy phép lao dộng 
hoặc văn bản có giá trị 
tương đương

Nhập số giấy phép lao động hoặc văn bản 
có giá trị tương đương

c
i

5.2
Ngày cấp giấy phép 
hoặc văn bản có giá trị 
tương đương

Nhập ngày cấp giấy phép hoặc văn bản có 
giá trị tương đương

i

5.3 Cơ quan cấp giấy phép Nhập tên cơ quan cấp giấy phép

5.4 Tên người được cấp 
phép Nhập tên người được cấp phép

5.5

Hộ chiếu (có đóng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh 
của cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh tại cửa 
khẩu hoặc đóng dấu 
kiềm chứng nhập cành 
của cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh tại cửa 
khẩu trên thị thực rời 
đối với trường hợp hộ 
chiếu được cấp thị thực 
rời)

Nhập số hộ chiếu, thông tin ngày nhập 
cânh

5.6 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitcv..)
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6

Văn bản chứng mỉnh việc chấm dứt hoạỉ động hoặc chấm dứt 
thòi hạn lao động ở nước ngoài đốỉ vói tố chức, công dân Việt 
Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết 
thúc hoạt động trở về nưởc

6.1 Số vãn bản Số văn bản

6.2 Ngày vãn bản Ngày vãn bản

6.3 Nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản

6.4 Tên người được cấp 
phép Nhập tên người được cấp phép

6.5

Hộ chiếu (có đỏng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh 
của cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh tại cửa 
khẩu hoặc đóng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh 
của cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh tại cửa 
khẩu trẽn thị thực rời 
đối với trường hợp hộ 
chiếu được cấp thị thực 
rời) hoặc giấy

Nhập số hộ chiếu, thông tin ngày nhập 
cảnh 1

6.6 Nội dung chứng minh Nhập nội dung chứng minh

6.7 Thông diệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

6.8 Ghi chú khác Các ghi chú khác

7

Hộ chiếu (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản 
lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập 
cảnh của cơ quan quản lý xuất nhâp cảnh tại cửa khẩu trên thị 
thực ròi đối vói trưòtig hợp hộ chiểu đirợc cấp thị thực ròi) hoặc 
giấy tò* thay Ỉ1Ộ chiếu còn giá trị (có đóng dấu kiểm chứng nhập 
cảnh cứa cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu) đối với 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thưòìig trú tại 
Việt Nam

7.1 Số hộ chiếu Số hộ chiếu
7.2 Ngày cấp hộ chiếu ngày cấp hộ chiếu
7.3 Cơ quan cấp hộ chiếu Cơ quan cấp hộ chiếu
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7.4 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

7.5 Ghi chú khác Các ghi chú khác

8 Quyết định của trưỏiig Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối 
vói tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế ii

8.1 Số quyết định Số quyết định
8.2 Ngày quyết định Ngày quyết định

8.3 Cơ quan ban hành 
quyết định Cơ quan ban hành quyết định

1

8.4 Tên tài sản di chuyển 
vượt định mức Tên tài sản di chuyển vượt định mức

8.5 Số lượng Số lượng
8.6 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
8.7 Trị giá Trị giả

8.8 Thông điộp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới 'dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

8.9 Ghi chú khác Các ghi chú khác

9 Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp ngưòi nhận quà 
tặng là tổ chức

9.1 Số văn bản thỏa thuận Số vãn bản thỏa thuận

9.2 Ngày văn bản thỏa 
thuận Ngày văn bản thỏa thuận

9.3 Người nhận quà Tên, địa chỉ của người nhận quà
9.4 Người tặng quà Tên, địa chỉ của người tặng quà
9.5 Tên hàng hoá Nhập Tên hàng hoá
9.6 Số lượng Nhập Số lượng
9.7 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
9.8 Trị giá Trị giá hàng hỏa
9.9 Nội dung thỏa thuận Nhập nội dung thỏa thuận

9.10 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)



STT
Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

9.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác

10 Văn bản cúa cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp 
nhận để sử dụng hàng hóa mỉễn thuế

10.1 Số văn bản Số văn bản

10.2 Ngày văn bản Ngày văn bản

10.3 Ca quan ban hành văn 
bản Tên cơ quan ban hành văn bản

10.4 Người tiếp nhận, sử 
dụng hàng hóa

Nhập tên người tiếp nhận, sử dụng hàng 
hóa

10.5 Nội dung văn bản
Nhập nội đung văn bản bao gồm: Tên 
hàng, số lượng, đơn giá để tính thuế nếu 
trích từ nguồn Ngân sách nhà nước

10.6 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điộn tử (ví dụ: địa chỉ 
wcbsite,...)

10.7 Ghi chú khác Các ghi chú khác

11
Văn bản của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, 
ngành chủ quản đối vói quà biếu, quà ỉặng vì mục đích nhẳn 
đạo, từ thiện

11.1 Số vãn bản Số văn bản

11.2 Ngày văn bàn Ngày văn bản

11.3 Cơ quan ban hành văn 
bàn Tên cơ quan ban hành văn bản

11.4 Nội dung văn bản Nhập nội dung vãn bản bao gồm Tên 
hàng, số lượng

11.5 Thông điộp dữ liệu
Địa chỉ Ira cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

11.6 Ghi chú khác Các ghi chú khác

12

Thông tin về số định danh cá nhân hoặc Giấy thông hành biên 
giới (Trưòng họp C0‘ quan hảỉ quan không khai thác được thông 
tin cùa ngưòi nộp thuế theo các phương thức quy định tạỉ khoản 
2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, người nộp thuế xuất 
trình một trong các ^iấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Giấy 
xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá
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nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư).

12.1 Số định danh cá nhân Nhập số định danh cá nhân

12.2 Số giấy thông hành 
biên giới Số giấy thồng hành bicn giới

12.3 Ngày cấp giấy giấy 
thông hành biên giời Ngày cấp giấy giấy thông hành biên giời

12.4 Cơ quan cấp giấy thông 
hành biên giới

Tên cơ quan có thầm quyền cấp giấy 
thông hành biên giới

12.5 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

12.6 Ghi chú khác Các ghi chú khác

13

Văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài (Khi làin thủ tục xuất khẩu tại chỗ đối với hàng 
hỏa quy định, người xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm văn bản 
này)

13.1 SỐ văn bàn Số vãn bản

13.2 Ngày văn bản Ngày vãtì bản
13.3 Người chì định Nhập tôn, địa chỉ của người chỉ định

13.4 Người được chỉ định Nhập tên, mã số thuế, địa chỉ của ngưừi 
được chỉ định

13.5 Người nhận hàng hóa Nhập tên, mã số thuế, địa chỉ của người 
nhận hàng hóa tại Việt Nam

13.6 Tên hàng hoá Nhập tên hàng hoá
13.7 Số lượng Nhập số lượng

13.8 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
13.9 Trị giá Nhập trị giá
13.10 Số, ngày hợp đồng Nhập số, ngày hợp đồng

13.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chì 
vvebsite,...)

13.12 Ghi chú khác Các ghi chú khác
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14
Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chửc được phép 
nhập khẩu máy móc, thiết bj, nguyên lỉệu, vật tư, linh kiện, bộ 
phận, phụ tùng phục vụ hoạt động in, đúc tiền

14.1 Số vãn bản Số văn bản
14.2 Ngày văn bản Ngày văn bàn

14.3 Cơ quan ban hành Tên Cơ quan ban hành

14.4 Tồ chức được phép 
nhập khẩu

Tên, mã số thuế, địa chỉ của tổ chức được 
phép nhập khẩu

14.5 Mã số hàng hóa Mã số hàng hóa

14.6 Tên hàng hoá Tên hàng hoá
14.7 Số lượng Số lượng hàng hóa
14.8 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
14.9 Trị giá Trị gỉá hàng hóa
14.10' Ghi chú khác Các ghi chú khác

14.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

15

Công văn đề nghị miễn thuế của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
thành phé hoặc bộ hoặc cấp tương đương trong đó nêu rỗ lý do, 
số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa, số tiền đề nghị được 
miễn thuế

15.1 Số công văn Số công văn

15.2 Ngày công văn Ngày công văn

15.3 Tên cơ quan ban hành 
công văn Tên cơ quan ban hành công vãn

15.4 Lý do miễn thuế Nhập nội dung
15.5 Tên hàng hoá Tên hàng hoá
15.6 Mã số hàng hóa Mă số hàng hóa
15.7 Số lượng Số lượng hàng hóa
15.8 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
15.9 Trị giả Trị giá hàng hóa
15.10 Tiền thuế Nhập số tiền thuế đề nghị dược miễn
15.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác
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Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

15.12 Thông điệp dữ liệu
Địa chì tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

16
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo 
an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 
và các trường họp đặc biệt khác

16.1 Tổ chức, cá nhân xuất, 
nhập khẩu

Tên, mã số thuế, địa chỉ của tồ chức, số 
định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

1
1

16.2 Văn bản công bố dịch 
bệnh Số, ngày, ca quan ban hành văn bản

16.3 Tên chương trình, dự án Tên chương trình, dự án

16.4 Địa điểm thực hiện 
chương trình, dự án Địa điểm thực hiện chương trình, dự án

16.5 Tên cơ quạn hải quan 
dự kiên làm thủ tục Tên cơ quan hải quan dự kiến làm thủ tục

16.6 Thờỉ gian dự kiến xuất, 
nhập khẩu Thời gian đự kiến xuất, nhập khẩu

16.7
Thời gian dự kiến kết 
thúc việc xuất, nhập 
khẩu

Thời gian dự kiến kết thúc việc xuất, nhập 
khẩu

Ị

16.8 Tên hàng hoá, quy cách 
phẩm chất

Tôn hàng hoá, quy cách phẩm chất hàng 
hóa

16.9 Số lượng Số lượng hàng hóa

16.10 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
16.11 Trị giá Trị giá hàng hỏa

16.12 Số ngày chứng từ liên 
quan

Số, ngày hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng 
nhập khâu, vận đơn hoặc chứng từ có licn 
quan

16.13 Ghi chú khác Các ghi chú khác

16.14 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường họp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,.\.)

17

Văn bản xác nhận cua úy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 
hoặc bộ hoặc cấp tưong đương về việc nhập khẩu hàng hóa phuc 
vụ yêu cầu cứu trọ khân cấp, trong đó nêu rô tình hình thiệt hại 
do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh gây ra trên địa bàn;
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Chỉ tỉêu 
thông tin
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17.1 Số văn bản Số văn bản

17.2 Ngày văn bản Ngày văn bản

17.3 Cơ quan ban hành văn 
bản Cơ quan ban hành văn bản

17.4 Nội dung xác nhận Nội dung xác nhận
17.5 Mức độ thiệt hại Mức độ thiệt hại
17.6 Ghi chú khác Các ghi chú khác

17.7 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

18 Danh mục hàng hóa nhập khẩu trực tiếp phục vụ cứu trợ khẩn 
cấp

18.1 Tổ chức, cá nhân xuất, 
nhập khẩu

Tcn* mã số thuế, địa chỉ của tổ chức, số 
định đanh cá nhân xuất, nhập khẩu

18.2 Tên chương trình, dự án Ten chương trình, dự án (nếu có)

18.3 Địa điểm thực hiện 
chương trình, dự án

Địa điềm thực hiện chương trình, dự án 
(nếu có)

18.4 1 'Mã sô hàng hóa ị Mã sô hàng hóa
18.5 Tên hàng hoá Tên hàng hoá

18.6
/ * t 

Sô lượng 1 Sô lượng hàng hóa
18.7 Đơn vị tỉnh Đơn vị tính hàng hoá
18.8 Trị giá Trị giá hàng hóa
18.9 Ghi chú khác Các ghi chú khác

18.10 Thông điộp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp dược cấp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chi 
Nvebsite,...)

19
Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã 
do C0‘ quan Kiểm lâm địa phu’0’ng hoặc C0‘ quan do Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường chỉ định cấp

19.1 Số giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận
19.2 Ngày chứng nhận Ngày cấp chứng nhận Ị
19.3 Cơ quan chứng nhận Tên cơ quan chứng nhận 1

19.4 Người được chứng 
nhận

Họ và tên, mã số thuế hoặc mã định danh, 
địa chỉ của người được chứng nhận
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Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

19.5 Nội dung chứng nhận Nhập nội dung chứng nhận
19.6 Ghi chú khác Các ghi chú khác về hàng hóa

19.7 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

20
Giấy xác nhận số lưọTig trăn được giết mổ có nguồn gốc từ gẳy 
nuôi sinh sản do cơ quan Kiểm ỉâm địa phương xác nhận mỗi 
lần làm thủ tục xuất khẩu

20.1 Số giấy xác nhận Số giấy xác nhận
20.2 Ngày xác nhận Ngày ký xác nhận

20.3 Cơ quan xác nhận Cơ quan xác nhận

20.4 Sổ lượng trãn được giết 
mồ Nhập số lượng trăn được giết mổ

20.5 Ghi chú khác Các ghi chú khác

20.6 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được câp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chì 
\vebsite,...) 1

21 Gỉấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc tái xuất khẩu hoặc tiêu 
hủy hoặc chuyển nhưọng

21.1 Số ngày tờ khai... Số ngày tờ khai ....

21.2 MS loại hình tờ khai Mã loại hình tờ khai
21.3 Số hợp đồng Số hợp dồng mua bán/chuycn nhượng

21.4 Ngày hợp đồng Ngày hợp đồng mua bán/chuyển nhượng

21.5 Thông tin về hàng hóa
Thông tin về hàng hóa tái xuất khẩu hoặc 
tiêu hủy hoặc chuyển nhượng đã hoàn 
thành thủ tục tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy 
hoặc chuyển nhượng

2 1 .6
Thông tin về việc tiêu 
hủy

Vãn bản hoặc xác nhận của tồ chức, cơ 
quan có liên quan về việc tiêu hủy

21.7 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

2 2
Văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao đối với trường họp nhâp 
khẩu hàng hóa

22.1 Số văn bản Số vãn bàn
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Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

22.2 Ngày văn bản Ngày văn bản

22.3 Cơ quan xác nhận Tên cơ quan xác nhận

22.4 Tổ chức, cá nhân được 
xác nhận

Tên, địa chì, mã số thuế/số định danh cá 
nhân tổ chức, cá nhân được xác nhận

22.5 Tên hàng hóa Tên hàng hóa

22.6 Số lượng Số lượng

22.7 Đơn vị tính Đơn vị tính
22.8 Ghi chú khác Cảc ghi chú khác

22.9 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
wcbsỉte,...)

23
Quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chinh phủ đối với trường 
họp nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 
số 134/2016/NĐ-CP

23.1 SỐ quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ Số quyết định của Thủ tướng Chính phủ

23.2 Ngày quyết định của 
Thủ tướng Chỉnh phủ

Ngày quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ

23.3 Số Điều ước quốc 
tế/thỏa thuận Số Điều ước quốc tế/thòa thuận

23.4 Ngày Điều ước quốc 
tế/thỏa thuận Ngày Điều ước quốc tế/thòa thuận

23.5 Tổ chức, cá nhân được 
miễn thuế Tổ chức, cá nhân được miễn thuế

23.6 Tên hàng hóa Ten hàng hóa
23.7 Số lượng Số lượng
23.8 Đơn vị tính Đom vị tính
23.9 Trị giá Trị giá hàng hóa
23.10 Ghi chú khác Các ghi chú khác

23.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cửu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

24 Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế xuất khẩu đối với 
sản phẩm đuọ*c sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
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Chỉ tiêu 
thông tin
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24.1 Ten tổ chức, cá nhân Tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh của 
tổ chức cá nhân

24.2 Tên dự án đầu tư/cơ sở Tên dự án dầu tư/cơ sở

24.3

Địa điểm thực hiện dự 
án

Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội 
dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/Vãn bàn châp thuận chủ trương đâu 
tư/Vãn bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đăng kỵ đâu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

1

24.4

Giấy chửng nhận 
đăng ký đầu tư/Vãn bản 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư/Văn bản cho 
phép đầu tư theo quy 
định của pháp luật 
chuyên ngành/ Báo cáo 
cùa nhà đầu tư gửi cơ 
quan đãng ký đầu tư 
theo quy định của pháp 
luật về đầu tư.

Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đãng ký 
đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đăng kỵ đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

24.5 Khối lượng chất thải 
đầu vào (kg) Khối lượng chất thải đầu vào (kg)

24.6

Khối lượng sản phẩm 
sau tải chế, xử lý có 
trong sản phẩm xuất 
khẩu dề nghị miễn thuế 
(kg)

Khối lượng sản phẩm sau tái chế, xử lý có 
trong sản phẩm xuất khẩu dề nghị miễn 
thué (kg)

24.7

Khối lượng phụ gia, 
nguyên liệu khác có 
trong sản phẩm miễn 
thuế đề nghị miễn thuế 
(kg)

Khối lượng phụ gia, nguyên liệu khác có 
trong sản phẩm miễn thuế đê nghị miễn 
thuế (kg)

24.8 Khối lượng sản phẩm 
xuất khẩu (kg) Khối lượng sản phẩm xuất khẩu (kg)

24.9 Ghi chú khác Các ghi chú khác

24.10 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)
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25 Giấy phép môi trirờng (GPMT) hoặc GPMT thành phàn

25.1 Cơ quan cấp phcp Tên cơ quan cấp phép
25.2 Số Giấy phép Số Giấy phép

25.3 Ngày cấp phcp Ngày cấp phép

25.4 Tên tồ chức/cá nhân 
được cấp phép Tên cùa tồ chức, cá nhân được cấp phcp

25.5 Địa chỉ

Ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kỹ 
kinh doanh hoặc Quyết dinh thành lập đối 
với cá nhân ghi theo hộ khẩu thường 
trú/cãn cước công dân '

25.6
Tên dự áp đầu tư/cơ sở 
thực hiện hoạt động bảo 
vộ môi trường

Tcn dự áp đầu tư/cơ sở thực hiện hoạt 
động bảo vệ môi trường

25.7
•

Địa điểm hoạt động Địa điềm hoạt động

1 25.8
1

Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh/Giấy 
chứng nhận đầu tư

Số Giấy 'chứng nhận đăng ký kinh 
doanh/Giấy chứng nhận đầu tư

25.9 Mã số thuế Mã số thuế/Mã định danh đối với cá nhân

25.10 Loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ

Nhập thông tin về loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ

25.11 Thời hạn của giấy phép Thời hạn của giấy phép

25.12 Nội dung cấp phép môi 
trường

Nhập nội dung cấp phcp liên quan đến nội 
dung được phép xử lý chất thải nguy hại

25.13 Ghi chú khác Các ghi chú khác

25.14
1 Địa chỉ tra cứu írong trường hợp được cấp 

Thông điệp dữ liệu 1 dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chi
! vvebsite,...)

26
Họp đồng chứng minh điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa 
xuất khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa

26.1 Số hợp đồng Số hợp đồng
26.2 Ngày hợp đồng Ngày hợp đồng

26.3 Các bên tham gia hợp 
đòng Tên, địa chỉ các bên tham gia hợp đồng
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ỉhông tin

Mô tả Bảng
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26.4 Tên hàng hỏa, chủng 
loại hàng hóa Tên hàng hóa, chúng loại hàng hóa

1

26.5 Số lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa

26.6

Nội đung hợp đồng thể 
hiện điều kiện đảm bào 
chất lượng hàng hóa 
xuất khẩu theo quy định 
của pháp luật về chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa

Nhập thông tin về nội dung điều kiện đảm 
bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo 
quy định của pháp luật về chất lượng sàn 
phẩm, hàng hóa

1

26.7 Ghi chú khác Các ghi chú khác

26.8 Thông điộp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong ưường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitev..)

’

27 Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư

27.1 Số Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 
quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

27.2 Ngày cấp Giấy chửng 
nhận đăng ký đầu tư

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư

27.3
Cơ quan cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ 
trương đâu tư

Ị

27.4 Tên dự án đầu tư Tên dự án đầu tư
27.5 Nhà đầu tư Nhà dầu tư
27.6 Mẫ số dự án dầu tư Mã số dự án đầu tư

27.7 Địa điểm thực hiện dự 
án đầu tir, Địa điểm thực hiện dự án dầu tư,

27.8 Diện tích đất sử đụng Diện tích đất sử dụng

27.9 Mục tiêu, quy mô dự án 
đầu tư Mục tiêu, quy mồ dự án đầu tư

27.10

Vốn đầu tư của dự án 
đầu tư (gồm vốn góp 
của nhà đầu tư và vốn 
huy động)

Vốn đầu tư cùa dự án đầu tư (gồm vốn góp 
cùa nhà đầu tư và vôn huy động)
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27.11 Thời hạn hoạt động của 
dự án đầu tư Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

27.12 Tiến độ thực hiện dự án 
đầu tư

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn 
vốn/Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt 
động chù yếu của dự án đầu tư, trường hợp 
dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì 
phải quy định tiến độ thực hiện từng giai 
đoạn

27.13
Hình thức ưu đãi, hỗ trợ 
đầu tư và căn cứ, điều 
kiện áp dụng (nếu có)

Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, 
điều kiện áp dụng (nếu có)

27.14 Ghi chú khác Các ghi chú khác

27.15 Thòng diệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

28 Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
28.1 Số văn bản Số văn bản

28.2
:

Ngày văn bàn Cấp lần đầu ngày, điều chỉnh lần thứ 
ngày ...

28.3 Cơ quan chấp thuận chủ 
trương đầu tư Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư

28.4 Tên dự án Tên dự án
28.5

1
Mục tiêu dự án 1 Mục tiêu dự án

28.6 Quy mô dự án ị Quy mô dự án
28.7 Vốn dầu tư của dự án Vốn đầu tư của dự án

28.8 Thời hạn hoạt động của 
dự án Thời hạn hoạt động của dự án

28.9 Địa điểm thực hiện dự 
án Địa điểm thực hiện dự án

28.10 Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn 
vốn/Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt 
động chủ yếu cùa dự án đầu tư, trường hợp 
dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì 
phái quy định tiến độ thực hiện từng giai 
đoạn

28.11 Công nghệ áp đụng Công nghệ áp dụng
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28.12 ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và 
điều kiện áp dụng Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng

28.13 Các diều kiện khác đề 
thực hiện dự án đầu tư

Các điều kiện khác đổ thực hiện dự án đầu 
tư

28.14 Ghi chú khác Các ghi chú khác

28.15 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp đuợc cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,.,.)

29 Giấy chửng nhận đăng kỷ doanh nghiệp
29.1 Cơ quan cấp giấy Cơ quan cấp giấy

29.2 Tcn doanh nghiệp Tên bằng tiếng Việt, tên bằng tiếng nước 
ngoài

29.3 Mã số doanh nghiệp Nhập mã số doanh nghiệp
29.4 Địa chỉ trụ sở chính Nhập dịa chỉ trụ sở chính
29.5 Số điện thoại Nhập số điện thoại
29.6 Vốn điều lệ vổn điều lệ, mệnh giá cổ phần

29.7 Họ và tôn người đại 
diện theo pháp luật

Nhập họ và tên người đại diện theo pháp 
luật

29.8 Số quốc tịch Nhập sổ quốc tịch

29.9
Số giấy tờ pháp lý của 
người đại diện theo 
pháp luật

Số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp/ 
Số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp

29.10 Ghi chú khác Các ghi chú khác

29.u Thông điộp dữ liệu
Địa chỉ Ưa cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

30
Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế nhập khẩu đối với 
mảy móc, thiết bị phưong tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dừng để 
sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

30.1 Tên tồ chức cá nhân Tên tô chức cá nhân
30.2 Tên dự án đầu tư/cơ sở Tên dự án đầu tư/cơ sở

30.3
Địa điểm thực hiện dự 
án ........

Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội 
dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/Văn bàn chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định



STT
Chỉ tiêu 

thông tin
Mô tả Bảng

mã

cùa pháp luật chuycn ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư 
theo quy dịnh của pháp luật về đầu tư.

30.4

Giấy chứng nhận đănẹ 
ký đầu tư/Văn bản chẩp 
thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép 
đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên 
ngành/ Báo cáo của nhà 
đầu tư gửi cơ quan đăng 
ký đầu tư theo quy định 
của pháp luật về đầu tư.

Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đãng ký 
đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của 
nhà đầu tư gửi ca quan đăng ký đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đâu tư.

30.5 Tên hàng hóa
Mảy móc, thiết bị phương tiện, dụng cụ, 
vật tư chuvcn dùng để sử dụng trong công 
trình xử lý chất thải, bào vệ môi trường

30.6 MăHS Mã HS ;

30.7 Đom vị tính Đom vị tỉnh

30.8 Số lượng Số lượng

30.9 Trị giá Trị giá

30.10 Mục đích sử dụng Mục đích sử dụng

30.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác

30.12 Thông diệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp dược cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websỉte,...)

31

Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đốỉ 
tác công tư, xây dựng đã đuực cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định của pháp luật.

31.1 Số báo cáo Số báo cáo
31.2 Ngày báo cáo Ngày báo cáo
31.3 Đơn vị lập báo cáo ị Tcn đơn vị lập báo cáo

31.4 Đơn vị phô duyệt báo 
cáo Tên đơn vị phô duyệt báo cáo

31.5 Mục tiêu Mục ticu dự án
31.6 Phạm vi Phạm vi dự án
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31.7 Quy mô Quy IĨ1Ô dự án

31.8 Tổng mức vốn dự kiến Tổng mức vốn dự kiến

31.9 Thời hạn hoạt động của 
dự án đầu tư Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

31.10 Tiến độ thực hiện dự án 
đàu tư Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

31.11 Tổ chức quản lý dự án Tên tổ chức quản lý dự án

31.12 Tên hàng hóa Tên hàng hóa
31.13 Số lượng Số lượng hàng hóa
31.14 Đơn vị tính Đơn vị tính

31.15 Ghi chú khác Các ghi chú khác

31.16 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu Ưong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

32 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trưò'ng

32.1 Số Quyết định Số báo cáo
32.2 Ngày quyết định Ngày báo cáo

32.3 Đơn vị phê duyệt quyết 
định Tên đơn vị phc duyệt báo cáo

32.4 Đom vị thực hiện dự án Tên đơn vị thực hiện dự án

32.5. Tên dự án Tên dự án cần đánh giá tác động môi 
trường

32.6 Điạ điểm Địa điểm thực hiện dự án
32.7 Mục tiêu Mục tiêu dự án
32.8 Phạm vi Phạm vi dự án
32.9 • Quy mô Quy mô dự án

32.10

Hạng mục công trình, 
hoạt động của dự án có 
khả năng tác động xấu 
đến môi trường

Hạng mục công trình, hoạt động của dự án 
có khả năng tác động xấu đến môi trường

32.11 Tên hàng hóa Tên hàng hóa dùng để sử dụng trong công 
trình xir lý chất thải, bảo vệ môi trường
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32.12 Số lượng
Số lượng hàng hóa dùng để sừ dụng trong 
công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi 
trường

32.13 Đơn vị tính Đơn vị tính
32.14 Ghi chú khác Các ghi chú khác

32.15 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitc,...)

33

Họp đồng mua bán hàng hỏa (ỉrong đó có danh mục máy móc, 
thỉết bị, phương tiện, dụng' cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng 
trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trưòTig) phục vụ 
triên khai dự án, cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và dịch vụ xử lý nưởc thải 
sỉnh hoạt tập trung.

33.1 Số hợp đồng Số hợp đồng
33.2 Ngày hợp dồng Ngày hợp dồng

33.3 Các bên tham gia hợp 
đồng

Tên, mã số thuế, địa chỉ các bcn tham gia 
hợp đồng

33.4 Tôn hàng hóa, chủng 
loại hàng hóa Tên hàng hóa, chủng loại hàng hóa -

33.5 Số lượng hàng hóa Số lượng hàng hỏa Ị

33.6 Đơn vị tính Đơn vị tính
33.7 Trị giá Trị giá hàng hóa
33.8 Nguycn tệ Nguyên tệ trị giá hàng hóa

33.9 Nội đung hợp đồng

Nhập thông tin thể hiện danh mục máv 
móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư 
chuycn dùng để sử dụng trong công trình 
xử lý chất thải, bảo vệ môi trường .

33.10 Ghi chú khác Các ghi chú khác

33.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitev..)

34
Giây chứng nhận hoặc công nhận của C0‘quan nhà nước có thẩm 
quyên đỏi vói tố chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công 
nghệ cao và doanh nghiệp thành lập mói từ dự án đầu ỉư sản 
xuất sán phấin công nghệ cao đã đuọc cáp Giắy chứng nhận theo
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’ . 1 Mô tả 
thông tin 1

Bảng
mã

quy định cùa pháp luật vê công nghệ cao, (loanh nghiệp khoa hục 
và công nghệ, trung tâm đói mói sáng tạo, trung tâm nghiên cứu 
và phát triển

34.1 Số giấy chửng nhận Số giấy chửng nhận

34.2 Ngày chứng nhận Ngày cấp chứng nhận
1

i
34.3 Cơ quan chứng nhận Tên cơ quan chứng nhận

r

34.4 Doanh nghiệp dược 
chứng nhận

Tên doanh nghiệp, số giấy chứng nhận 
dãng ký kinh doanh, địa chỉ, số diện thoại

34.5 Nội dung chứng nhận Nhập nội dung chứng nhận

34.6 Ghi chú khác Các ghi chủ khác về hàng hóa

34.7 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường họp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitev..)

35 Giấy chủng nhận đủ điều kiện sản xuất trang ỉhiết bị y ỉế

35.1 Số giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận

35.2 Ngày chứng nhận Ngày cấp chứng nhận

35.3 Cơ quan chứng nhận Tên cơ quan chứng nhận

35.4 Doanh nghiệp được 
chứng nhận

Tên doanh nghiệp, số giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, địa chi, số điộn thoại

35.5 Nội dung chứng nhận Nhập nội dung chứng nhận

35.6 Ghi chú khác Các ghi chú khác về hàng hóa

35.7 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chì 
websitc,...)

36 Họp đồng dầu khí
36.1 Số hợp đồng Nhập số hợp dồng
36.2 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng

<

36.3 Hiệu lực hợp đồng Ngày hiệu lực hợp đồng
36.4 Tên người mua Tên, mã sổ thuế, địa chì người mua
36.5 Tên người bán Tên. địa chỉ người xuất khẩu bán
36.6 Tổng giá trị hợp đồng Tổng giá trị của hợp đồng
36.7 Đồng tiền thanh toán Mã nguyên tộ thanh toán
36.8 Điều kiện thanh toán Điều kiện thanh toán



STT Chì tiêu 
thông tin Mô tả Bảng

mã

36.9 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
36.10 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng
36.11 Mã số hàng hỏa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
36.12 Ten hàng hoá Tên hàng hoả
36.13 Số lượng Số lượng hàng hóa
36.14 Đơn vị tính Đom vị tính hàng hoá
36.15 Trị giá Trị giá hàng hóa
36.16 Nguycn tệ Nguyên tệ của trị giá hàng hóa
36.17 Ghi chú khác Các ghi chú khác

36.18 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điộn tử (ví dụ: địa chỉ 
websitc,...)

37 Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí
37.1 Số quyết định Số quyết định
37.2 Ngày quyết định Ngày quyết định
37.3 Tên cơ quan ban hành Nhập tên cơ quan ban hành quyết định

37.4
1

Nội dung quyết dịnh Nhập nội dung quyết định bao gồm: Tên 
hàng, số lượng, đơn vị tính, trị giá (nếu cỏ)

37.5 Ghi chú khác Các ghi chú khác

37.6 Thông điộp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

38 Văn bản của CO’ quan có thẩm quyền phê duyệt chưoìig trình 
công tác năm và ngân sách hàng năm

38.1 Số văn bản Số văn bản
38.2 Ngày văn bản Ngày văn bàn

38.3 Cơ quan ban hành vãn 
bản Cơ quan ban hành văn bản

38.4 Nội dung phê duyệt Nhập nội dung phc duyệt
38.5 Ghi chú khác Các ghi chú khác

38.6 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)
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thông tỉn Mô tả Bảng
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39 Họrp đồng đóng ỉàu
39.1 Số hợp đồng Nhập số hợp đồng
39.2 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng
39.3 Hiệu lực hợp dồng Ngày hiệu lực hợp đồng
39.4 Tên người mua Tên, mã số thuế, địa chỉ người mua
39.5 Tên người bán Tên, địa chỉ người xuất khẩu bán

39.6 Tồng giả trị hợp đồng Tồng giá trị của hợp đồng

39.7 Đồng tiền thanh toán Mã nguyên tệ thanh toán

39.8 Điều kiộn thanh toán Điều kiện thanh toán
1ị

39.9 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán

39.10 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng

39.11 Mã số hàng hóa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
39.12 Tên hàng hoá Tên hàng hoá

39.13 Số lượng Số lượng hàng hóa

39.14 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá

39.15 Trị giá • Trị giá hàng hóa
39.16 Nguyên tệ Nguyên tệ của trị giá hàng hóa

39.17 Ghi chú khác Các ghi chú khác

39.18 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

40 Hợp đồng xuất khẩu tàu biển
40.1 Số hợp đồng Nhập số hợp đồng
40.2 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng
40.3 Hiệu lực hợp đồng Ngày hiệu lực hợp đồng

1

40.4 Tên người nhập khẩu Tên, mã số thuế, địa chỉ người nhập khẩu
1
1

40.5 Tên người xuất khẩu Tcn, địa chỉ người xuất khẩu
40.6 Tổng giá trị hợp đồng Tổng giá trị của hợp đồng
40.7 Đồng tiền thanh toán Mã nguycn tệ thanh toán
40.8 Điều kiện thanh toán Điều lciộn thanh toán
40.9 Phương thửc thanh toán Phương thức thanh toán



STT
Chỉ ticu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

40.10 Điều kiện giao hảng Điều kiện giao hàng
40.11 Mã số hàng hóa Mã HS cùa hàng hóa (ncu có)

40.12 Tên hàng hoá Tên hàng hoả

40.13 Số lượng Số lượng hàng hóa 1
40.14 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
40.15 Trị giá Trị giá hàng hóa

40.16 Nguyên tệ Nguyên tệ của trị giá hàng hóa

40.17 Ghi chú khác Các ghi chú khác

40.18 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điộn tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

41
1

Họp đồng thuê chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo lỉnh kiện, 
chi tỉết, bộ phận ròi, phụ tùng của máy móc, thiếỉ bị

41.1 Số hợp đồng 1 Nhập số hợp đồng
41.2 Hiệu lực hợp đồng Ngày hiệu lực hợp đồng
41.3 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng

41.4 Tên người thuê hàng 
hỏa

Tên, địa chỉ người thuê hàng hóa

41.5 Tcn người cho thuê 
hàng hóa

Tên, địa chỉ người cho thuc hàng hóa

41.6 Tổng giá trị hợp đồng Tồng giá trị của hợp đồng
41.7 Đồng tiền thanh toán Mã nguycn tệ thanh toán
41.8 Điều kiện thanh toán Điều kiện thanh toán toán
41.9 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
41.10 Điêu kiện giao hàng Điêu kiộn giao hàng

41.11 Mà số hàng hóa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
41.12 'len hàng hóa Tên hàng hóa
41.13 Số lượng Số lượng hàng hóa
41.14 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hóa
41.15 Trị giá thuê

1

Trị giả thuê hàng hóa i

41.16 Nguyên tệ Nguyên tệ cùa trị giá hàng hóa dược cấp 
phép (nếu có)
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41.17 Ghi chú khác Các ghi chú khác Ịicn quan đến hợp đồng

41.18 Thông điệp dữ liệu
Địa chi tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

42 Hợp đồng bảo hiểm

42.1 Số hợp đồng Số hợp đồng

42.2 Ngày hợp đồng Ngày hợp đồng

42.3 Hiệu lực hợp đồng Ngày hiệu lực hợp đồng

42.4 Người mua bảo hiểm Tên, mã số thuế, địa chỉ người mua bảo 
hiểm 1

42.5 Người bán bảo hiểm Tên, mã số thuế, địa chỉ người bán bào 
hiểm

42.6 Giá trị hợp đồng bảo 
hiểm Giá trị hạp dồng bảo hiổm

42.7

Hợp đồng bảo hiểm 
không bao gồm nội 
dung bồi thường về 
thuế

nhập không bao gồm nội dung bồi thường 
về thuế dối với trường hợp hợp đồng bảo 
hiềm quy định

—1

42.8 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: dịa chỉ 
vvebsite,...)

42.9 Ghi chú khác ghi chú khác

43 * X ^Thông báo trả tiên bôi thirờng của tô chức nhận bảo hỉêm

43.1 Số thông báo số ván bản thông  báo  của cơ  quan  bảo 
hiểm về trả tiền bồi thường

43.2 Ngày thông báo Ngày văn bán thông báo của cơ quan bảo 
hiểm về trả tiền bồi thường

43.3 Người thông báo
Tên, mã số thuế, địa chỉ của cơ quan bảo 
hiểm thông báo của cơ quan bảo hiểm về 
trả tiền bồi thường

43.4 Số tiền bồi thường Nhập số tiền bồi thường
43.5 Tỷ lệ tổn thất Tý lệ tổn thất thực tế của hàng hóa

43.6 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)
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STT Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

43.7 Ghi chú khác ghi chú khác

44 Xác nhận của tồ chức bảo hỉểm về việc hợp đồng không bao gồm 
nội dung bồi thưò’ng về thuế

44.1 Số xác nhận số xác nhận của tổ chức bảo hiềm
44.2 Ngày xác nhận ngày xác nhận cùa tồ chức bào hiểm

44.3 Người xác nhận Tên, mã số thuế, địa chỉ của cơ quan bảo 
hiổm

44.4

Hợp đồng bảo hiểm 
không bao gồm nội 
dung bồi thườnẹ về 
thuế nhậphợp đồng bảo 
hiểm không bao gom 
nội dung bồi thường về 
thuế

Nhập nội đung xác nhận

44.5 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện từ (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

44.6 Ghi chú khác ghi chú khác
45 Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù cùa hãng vận tải

45.1 Số hợp đồng hoặc số 
biên bản thỏa thuận Số hợp đồng hoặc số bicn bàn thỏa thuận

45.2
Ngày hợp đồng hoặc 
ngày biên bản thỏa 
thuận

Ngày hợp đồng hoặc ngày biên bản thỏa 
thuận

45.3 Tên người đền bù Tên, địa chỉ hàng vận tải đền bù do hãng 
vận tải gây ra tồn thất

45.4 Tên người được đền bù Tên, địa chỉ người được đền bù
45.5 Số tiền đền bù Sổ tiền đền bù

45.6 Thông diệp dữ liệu
Địa chi tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chỉ 
wcbsite,...)

45.7 Ghi chú khác ghi chú khác
46 Văn băn xác nhận nguyên nhân thiệt hại

46.1 Tổ chức dược xác nhận Tên, Mã số thuế, địa chỉ của tổ chức được 
xác nhận
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46.2 Số văn bản xác nhận Số văn bản xác nhận

46.3 Ngày văn bản xác nhận Ngày xác nhận

46.4 Cơ quan xác nhận Cơ quan xác nhận

46.5 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

46.6 Ghi chú khác Ghi chú khác ghi trên văn bản xác nhận 1»

47 Biên bản xác nhận vụ cháy của CO’ quan công an có thẩm quyền

47.1 Số bicn bản Số biên bàn

47.2 Thời gian lập biên bản Thời gian lập biên bản (ví dụ 14h00)

47.3 Ngày biên bản Ngày biên bản

47.4 Người đuợc xác nhận Tên, mã số thué. người được xác nhận 1

47.5 Cơ quan công an có 
thẩm quyền

Tên cơ quan công an có thẩm quyện nơi 
xảy ra vụ cháy

47.6 Người chứng kiến (nếu 
cỏ)

Tên, chức vụ, cơ quan của người chứng 
kiến

47.7 Nội dung bicn bản Nội dung bicn bản

47.8 Thông điệp dữ liệu
Địa chi tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitev..) 11

47.9 Ghỉ chú khác Ghi chú khác

48
Giấy chứng nhận giám định của thươnj» nhân kinh doanh dịch 
vụ gỉám định về số Iưọng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tẩn thất 
thực tế của hàng hóa

48.1 Số Giấy chứng nhận 
giám định Số Giấy chứng nhận giảm định

48.2 Ngày chứng nhận giám 
định

ngày chứng nhận giám định do thương 
nhân kinh doanh giám định phát hành

48.3 Tên thương nhân kinh 
doanh giám định

Tôn, mã số thuế, địa chỉ của thương nhân 
kinh doanh giám định

48.4 Người được giảm định Tôn, mà số thuế, địa chỉ của chủ sở hữu 
hàng hóa được giám định

48.5 Tên hàng bị tổn thất Tên hàng bị tổn thất
48.6 Số lượng tổn thất Số lượng hàng hóa bị tồn thất
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48.7 Tỷ lệ tồn thất Tỷ lệ tổn thất thực té của hàng hóa

48.8 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,.„)

49 Hóa đơn thương mại Áp dụng cả vớỉ chứng từ có giá trị 
tương đương hóa đơn thương mại

Thông tỉn chung

49.1 Mã người phát hành 
hóa đơn Mã số cùa người khai hải quan

49.2 Tên người phát hành 
hóa đơn Tên, địa chỉ người khai hải quan

49.3 Mã người mua hàng Mã số của người mua hàng

49.4 Tên người mua hàng Tên, địa chỉ người mua hàng

49.5 Mã phân loại hình thức 
hỏa đơn 1: Hỏa đơn thương mại1

49.6 2: Chứng từ thay thế hóa đơn
49.7 3: Bản kê hóa đơn

49.8 Số hóa đơn thương mại
Số hóa đơn thương mại hoặc số của 
Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc số của 
Bản kc hóa đan

49.9 Ngày phát hành hoả 
đơn thương mại

Ngày phát hành hỏa đơn thương mại hoặc 
ngày phát hành cùa Chứng từ thay thê hóa 
đơn hoặc ngày phát hành cùa Bản kê hóa 
đom

49.10 Tổng trị giá hỏa đơn Tổng trị giá của hỏa đom hoặc chứng từ 
thay thế hóa đom

49.11 Đồng tiền thanh toán Mà nguyên tệ thanh toán

49.12 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chi 
website,...)

49.13 Điều kiện thanh toán Điều kiện thanh toán theo CỊuy định của 
pháp luật về quản lý ngoại hối

49.14 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán theo quy định của 
pháp luật về quản lý ngoại hối
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49.15 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng theo tập quán thương 
mại quốc tế

49.16 Ghi chú khác Các ghi chú khác liên quan đến hóa đơn 
thương mại

Thông tin chi tiết

49.17 Mã số hàng hóa Mã HS cùa hàng hóa

49.18 Tên hàng hoá Tên hàng hóa. i
49.19 Số lượng Số lượng hàng hóa

49.20 Đơn vị tính Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

49.21i Đơn giá Đơn giá của hàng hóa

49.22 Tồng trị giá Tổng trị giá cùa dòng hàng

49.23 Nguyên tệ Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp 
phép

50 Chứng từ thanh toán hàng hỏa xuất khẩu, nhập khẩu 1

50.1 Số chửng từ Nhập Số chứng từ

50.2 Ngày chứng từ Nhập Ngày chứng từ
1

50.3
Tên ngân hàng tại Việt 
Nam thực hiện giao 
dịch '

Nhập tên ngân hàng tại Việt Nam thực 
hiện giao dịch

í

50.4 Người nhận thanh toán Nhập tên người nhận thanh toán

50.5 Địa chĩ người nhận 
thanh toán Nhập địa chỉ người nhận thanh toán

50.6 Người thanh toán Nhập tên người thanh toán

50.7 Địa chỉ người thanh 
toán Nhập địa chi người thanh toán

50.8 Số tiền thanh toán Nhập số tiền thanh toán
50.9 Đồng tiền thanh toán Nhập mã nguycn tệ đồng tiền thanh toán

50.10 Nội dung thanh toán Nhập chi tiết nội đung thanh toán cho hợp 
đồng, hỏa đom thương mại

50.11 Số hợp đồng/invoice 
thanh toán Nhập số hợp đồng /invoice thanh toán

50.12
■

Ngày hợp đồng/invoice 
thanh toán Nhập Ngày hợp đồng /invoice thanh toán



STT Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
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50.13 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác

50.14 Thông điệp dữ liệu
Nhập Địa chi tra cứu trong trường hợp 
được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

51 Hợp đồng xuất khẩu
Thông tin chung

51.1 Số hợp đồng Nhập số hợp đồng
51.2 Ngày hợp đồng Nhập ngày ký hợp đồng
51.3 Hiệu lực hợp đồng Nhập ngày hiộu lực hợp đồng
51.4 Tên người bán hàng Nhập ten người bán hàng

51.5 Mã số thuế người bán 
hàng Nhập mã số thuế người bán hàng

51.6 Địa chỉ người bán hàng Nhập địa chỉ người bán hàng
51.7 Tcn người mua hàng Nhập tên người mua hàng

51.8 Mã số thuế người mua 
hàng Nhập mã số thuế người mua hàng

51.9 Địa chỉ người mua hàng Nhập địa chỉ người mua hàng
51.10 Tổng giá trị hợp đồng Nhập tổng giá trị của hợp đồng

51.11 Đồng tiền thanh toán Nhập mã nguyên tệ thanh toán cùa hợp 
đồng

51.12 Điều kiện thanh toán Nhập điều kiộn thanh toán
51.13 Phương thức thanh toán Nhập phương thức thanh toán
51.14 Điều kiện giao hàng Nhập điều kiện giao hàng
51.15 Ghi chú khác Khập ghi chú khác

51.16 Thông đỉệp dữ liệu
Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp 
được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

Thông tin chỉ íỉêt

51.17 Mã số hàng hóa Nhập mà HS của hàng hóa (nếu có)
51.18 Tên hàng hoá Nhập tên hàng hóa
51.19 Số lượng Nhập số lượng của hàng hóa
51.20 Đơn vị tính Nhập đơn vị tính của hàng hóa
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51.21 Đơn giá Nhập đơn giá của hàng hóa
51.22 Trị giá Nhập trị giá của hàng hóa

51.23 Nguyên tệ Nhập mã nguyên tệ của đơn giá/trị giá 
hàng hóa

51.24 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác
52 Hợp đồng nhập khẩu

Thông tin chung
52.1 Số hợp đồng Nhập số hợp đồng
52.2 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng
52.3 Hiộu lực hợp đồng Ngày hiệu lực hợp đồng
52.4 Tên người nhập khẩu Tcn, mã sổ thuế, địa chỉ người nhập khẩu
52.5 Tên người xuất khẩu Tên, địa chỉ người xuất khẩu
52.6 Tổng giá trị hợp đồng Tồng giá trị của hợp đồng
52.7 Đồng tiền thanh toán Mã nguyên tệ thanh toán
52.8 Điều kiện thanh toán Điều kiện thanh toán
52.9 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
52.10 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng

Thông tin chi tiết
52.11 Mã số hàng hỏa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
52.12 Tên hàng hoá Tcn hàng hoá
52.13 Số lượng Số lượng hàng hóa
52.14 Đom vị tính Đơn vị tính hàng hoá
52.15 Đơn giá Đơn giá hàng hóa
52.16 Trị giá Trị giá hàng hóa

52.17 Nguyên tệ Nguyên tệ của (rị giá hàng hóa được cấp 
phép (nếu có)

52.18 Ghi chú khác Các ghi chú khác

52.19 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)-

53 Văn bản thỏa ỉhuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại 
hàng hóa



STT Chỉ tiêu 
thông tin .. - Mô tả Bảng

mã

53.1 Số văn bản Số văn bản
53.2 Ngày văn bản Ngày văn bản

53.3 Tên khách hàng nước 
ngoài Tên khách hàng nước ngoài

53.4 Địa chỉ khách hàng 
nước ngoài Địa chỉ khách hàng nước ngoài

53.5 Tên người bản trong 
nước Tên người bán trong nước

53.6 Địa chỉ người bán trong 
nước Địa chi người bán trong nước

53.7 Số Hợp dồng (nếu có) Số Hợp đồng (nếu có)

53.8 Ngày hợp đồng (nếu 
có) Ngày hợp đồng (nếu có)

53.9 Số Hóa đơn thương mại 
(nếu cỏ) Số Hóa đơn thương mại (nếu có): t

53.10 Ngày Hóa đơn thương 
mại (nếu cỏ) Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có)

53.11 Tờ khai xuất khẩu Số, ngày tờ khai xuất khẩu
53.12 Tên mặt hàng trả lại Tên mặt hàng trả lại
53.13 Số lượng hàng trả lại Số lượng hàng trả lại
53.14 Lý do trả lại hàng Lý do trả lại hàng
54 Thống báo của khách hàng nước ngoài về việc từ chối nhận hàng
54.1 Số văn bản Số văn bản
54.2 Ngày văn bản Ngày văn bản

54.3 Tên khách hàng nước 
ngoài Tên khách hàng nước ngoài

54.4 Địa chỉ khách hàng 
nước ngoài Địa chì khách hàng nước ngoài

54.5 Tên người bán trong 
nước Tôn người bán trong nước

54.6 Địa chỉ người bán trong 
nước Địa chi người bán trong nước

54.7 Sổ Hợp đồng (nếu có) Số Hợp dồng (nếu có)
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54.8 Ngày hợp đồng (nếu 
có) Ngày hợp đồng (nếu có)

54.9 Số Hỏa đom thương mại 
(nếu có)

,

Sỏ Hóa đơn thương mại (nêu có)

54.10 Ngày Hóa đơn thương 
mại (nếu có) Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có)

54.11 Tờ khai xuất khẩu Số, ngày tờ khai xuất khẩu
54.12 Tên mặt hàng trả lại Tcn mặt hàng trà lại

1

54.13 Số lượng hàng trả lại Số lượng hàng trả lại

54.14 Lý do từ chối nhận 
hàng Lý do từ chối nhận hàng

55
Văn bản thông báo của hãng vận tải vệ việc không có người nhận 
hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa trả lại đối 
vói trường họp hàng hóa do khách hàng trả lại

55.1 Tcn người gửi hàng Tên nguời gửi hàng
55.2 Địa chỉ người gửi hàng Địa chỉ người gửi hàng
55.3 Tên người nhận hàng, Tcn người nhận hàng,

55.4 Địa chỉ người nhận 
hàng, Địa chỉ người nhận hàng,

55.5 Số vận đơn gốc Số vận đơn gốc
55.6. Tên phương tiộn Tên phương tiện

55.7 Ngày cập càng/điểm 
đen. Ngày cập cảng/điểm đến.

55.8 Số lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa
55.9 Tên háng hóa Tên hàng hỏa
55.10 Tình trạng hàng hỏa Nhập tình trạng hàng hóa

55.11 Lý do

Nêu cụ thể lý do tại sao hàng hóa không 
thổ giao (ví dụ: không có người nhận, 
người nhận từ chối nhận hàng, địa chỉ 
không chính xác, hàng hóa bị hư hỏng).

56 Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hỏa
56.1 Số văn bàn Sổ văn bàn thỏa thuận
56.2 Ngày văn bản Ngày văn bản thỏa thuận
56.3 Người trả hàng Tên, địa chỉ cùa người trả lại hàng hóa



STT
Chỉ tiêu 
thông tỉn

Mô tả Bảng
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56.4 Người nhận hàng Tên, địa chị của người nhận lại hàng hóa
56.5 Lý do Lý do trả lại hàng hóa
56.6 Ghi chú khác Các ghi chú khác

56.7 Thông điệp dữ liệu
Địa chì tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

57 Chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nưóc ngoài
57.1 Số chứng từ Số chứng từ
57.2 Ngày chứng từ Ngày chứng từ

57.3 Người nhận thanh toán Tên, địa chỉ người nhận thanh toán
57.4 Người thanh toán Tên, địa chi người thanh toán
57.5 Số tiền thanh toán Số tiền thanh toán
57.6 Đồng tiền thanh toán Mã nguycn tộ thanh toán

57.7 Nội dung thanh toán Chi tiết nội dung thanh toán cho hợp đồng, 
hóa đơn thương mại

57.8 Thông điệp dữ Iiộu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chỉ 
\vebsite,...)

57.9 Ghi chú khác Các ghi chú khác
58

£ •» 
Báo cáo tính thuê nguyên liệu, vật tư, linh kỉện nhập khau

58.1 Tên người nộp thuế Nhập tên người nộp thuế
58.2 Mà số thuế Nhập mã số thuế
58.3 Số Hợp đồng nhập khẩu Nhập số Hợp đồng nhập khẩu

58.4 Ngày Hợp dồng nhập 
khẩu Nhập ngày Hợp đồng nhập khẩu

1

58.5' Số Hợp đòng xuất khẩu Nhập số Hợp đồng xuất khẩu

58.6 Ngày Hợp đồng xuất 
khẩu Nhập ngày Hợp đồng xuất khẩu

Tờ khơi nhập khẩu 
nguyên liệu, vật tư, ỉinh 
kiện (NL, VT, LK)

58.7 Số tờ khai hải quan Nhập số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, 
vật tư, linh kiện (NL* VT, LK) . __
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58.8 Ngày tờ khai hải quan Nhập ngày tờ khai nhập khẩu nguycn liệu, 
vật tư, linh kiện (NL. VT, LK)

58.9 Tên nguyên liệu, vật tư 
theo tờ khai hải quan

Nhập tên nguyên liệu, vật tư theo tờ khai 
nhập khau nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
(NL, VT, LK)

58.10 Số thứ tự dòng hàng Số thứ tự dòng hàng nguyên liệu, vật tư, 
linh kiện (NL, VT, LK)

58.11 Lượng
Nhập lượng nguyên liệu, vật tư theo tờ 
khai nhập khẩu nguycn liệu, vật tư, linh 
kiện (NL, VT, LK)

58.12 Đơn vị tính
Nhập đơn vị tính cùa lượng nguyên liệu, 
vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, 
vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

58.13 Trị giá tính thuế
Nhập trị giá tính thué của nguyên liệu, vật 
tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật 
tư, tinh kiện (NL,VT,LK)

58.14 Thuế suất thuế NK
Nhập thuế suất thuế NK của nguyên liệu, 
vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liộu, 
vật tu, lình kiện (NL, VT, LK)

58.15 Số tiền thuế NK phải 
nộp

Nhập số tiền thuế NK phải nộp của 
nguyên liệu, vật tư theo từ khai nhập khẩu 
nguyên liộu, vật tư, linh kiộn (NL, VT, 
LK)

Tờ khai xuất khẩu sản 
phẩm

58.16 Số tờ khai hải quan Nhập số tờ khai xuất khẩu sản phẩm
58.17 Ngày tờ khai hải quan Nhập ngày tờ khai xuất khẩu sản phẩm

58.18 Tên sản phẩm theo tờ 
khai hải quan

Nhập tên sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu 
sàn phâm

58.19 Lượng Nhập lượng sản phẩm theo tờ khai xuất 
khẩu sản phẩm

58.20 Đơn vị tính Nhập đơn vị tính của lượng sản phẩm theo 
tờ khai xuất khẩu sản phẩm

58.21 Mã nguyên liệu, vật tư, 
linh .kiện nhập kho

Nhập mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
nhập kho

58.22 Mâ sản phẩm xuất khẩu Nhập mẫ sàn phẩm xuất khẩu
~\
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58.23 Lượng NL, VT, LK sử 
dụng eho SPXK

Nhập lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
sử dụng cho sản phẩm xuất khẩu

58.24 Định mức sử dụng thực 
tế Nhập định mức sử dụng thực tế

58.25 Số tiền thuế nhập khẩu 
dã nộp Nhập số tiền thuế nhập khẩu đã nộp

58.26 Số tiền thuế đề nghị 
hoàn/không thu Nhập số tiền thuế đề nghị hoàn/không thu

58.27 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác

59 Tài liệu chửng minh có quyền sỏ* hữu CO’ sở sản xuất trên lãnh 
thổ Việt Nam

59.1
Số giấy chứng nhận 
quyền sử dụng dất của 
cơ sở sản xuất

Nhập số giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất của cơ sở sản xuất

59.2
Ngày giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của 
cơ sở sản xuất

Nhập ngày giấy chứng nhận quyền sử 
đụng đất của cơ sở sản xuất

59.3

Tên cơ quan cấp giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất của cơ sờ sản 
xuất

Nhập tên cơ quan cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

59.4 Địa chỉ cơ sờ sản xuất Nhập địa chỉ cơ sở sản xuất
59.5 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác

59.6 Thông điệp dữ liệu
Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp 
dược cấp dưới dạng điộn tử (ví dụ: địa chi 
\vebsite,...)

60 Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng cơ sở sản xuất trên lãnh 
thổ Việt Nam

60.1
Số giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của 
cơ sở sản xuất

Nhập số giấy chứng nhận quyền sử dụng 
dất cùa cơ sở sản xuất

60.2
Ngày giấy chứng nhận 
quyền sử dụng dất cùa 
cơ sở sàn xuất

Nhập ngày giấy chứng nhận quyền sừ 
dụng đất cùa cơ sở sản xuất

60.3 Ten cơ quan cấp giấy 
chứng nhận quyền sử

Nhập tên cơ quan cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
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dụng đât của cơ sở sản 
xuất

60.4 Địa chỉ cơ sở sản xuất Nhập địa chỉ cơ sở sản xuất

60.5

Tên người sờ hữu giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất cùa cơ sở sản 
xuất

Nhập tên người sở hữu giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

60.6
Số hợp đồng thuê, 
mượn đất của cơ sở sản 
xuất

Nhập số hợp đồng thuê, mượn đất của cơ 
sở sản xuất

1

60.7
Ngày hợp đồng thuê, 
mượn đất của cơ sở sản 
xuất

Nhập ngày hợp đồng thuê, mượn đất cùa 
cơ sở sản xuất

60.8
Tôn người cho thuê, 
mượn đất của cơ sở sản 
xuất

Nhập tên người cho thuê, mượn đất của cơ 
sở sản xuất

60.9
Mã số thuế của người 
cho thuê, mượn đất của 
cơ sở sản xuất

Nhập mã số thuế của người cho thuê, 
mượn đất của cơ sở sản xuất

60.10 Thời hạn cho thuê Nhập thời hạn cho thuc
60.11 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác

60.12 Thông điệp dữ liệu
Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp 
được câp dưới dạng diện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

61
Tài liệu chửng minh có quyền sỏ* hửu đối với máy móc, thiết bị 
tại C0‘ sỏ'sản xuất phù họp với nguyên liệu, vật ttr, linh kiện nhập 
khẩu để sản xuất hàng hóa

Trường họp nhập khẩu

61.1 Số tờ khai nhập khẩu Nhập số tờ khai hải quan hàng hóa nhập 
khẩu đối với trường hợp nhập khẩu

61.2 Ngày tờ khai nhập khẩu Nhập ngày tờ khai hải quan hàng hóa nhập 
khẩu dối với trường hợp nhập khẩu

61.3 Tên máy móc, thiết bị Nhập tên máy móc, thiết bị

61.4 Số lượng máy móc, 
thiết bị Nhập Số lượng máy móc, thiết bị

61.5 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác
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61.6 Thông điộp dữ liệu
Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp 
được câp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

Trường hợp mua trong nưóc

61.7 Số hóa đơn, chứng từ 
mua máy móc, thiết bị

Nhập số hóa đơn, chứng từ mua máy móc, 
thiết bị

61.8 Ngày hóa đơn, chứng từ 
mua máy móc, thiết bị

Nhập ngày hóa đơn, chứng từ mua máy 
móc, thiết bị

61.9 Tên người bán hàng Nhập tên người bán hàng
61.10 Mã số người bán hàng Nhập mã số thuế của người bán hàng
61.11 Tên máy móc, thiết bị Nhập tên máy móc. thiết bị

61.12 Số lượng máy móc, 
thiết bị Nhập Số lượng máy móc, thiết bị

61.13 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác

61.14 Thông điệp dữ Iiộu
Nhập địa chi tra cứu trong trường hợp 
được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

62
Tài liệu chủng minh có quyền sử dụng đối vởỉ máy móc, thiết bị 
tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, lỉnh kiện nhập 
khẩu để sản xuất hàng hóa

62.1 Số hợp đồng thuê, 
mượn máy móc Nhập số hợp đồng thuê, mượn máy móc

62.2 Ngày hợp dồng thuê, 
mượn máy móc

Nhập ngày hợp đồng thuê, mượn máy 
móc

62.3 Tcn người cho thuê, 
mượn máy móc Nhập tên người cho thuê, mượn máy móc

62.4 Mã số người cho thuê, 
mượn máy móc

Nhập mã số thuế của người cho thuê, 
mượn mảy móc

62.5 Tên mảy móc, thiết bị Nhập tên máy móc, thiết bị

62.6 Số lượng máy móc, 
thiết bị Nhập Số lượng máy móc, thiết bị

62.7 Ghi chú khác Nhập ghi chú khác

62.8 Thông điệp dữ Iiộu
Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp 
được cấp dưới dạng điện tử (ví đụ: địa chi 
wcbsitc,...)
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63 Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển 
phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho ngưòi nhận

63.1 Số thông báo Số thông báo

63.2 Ngày thông báo Ngày thông báo

63.3 Đơn vị thông báo Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bưu chính, 
dịch vụ chuyển phát nhanh

63.4 Người nhận thông báo Tên, địa chị của người nhận thông báo

63.5 Lý do Lý do trả lại

63.6 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được câp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

63.7 Ghi chú khác Các ghi chú khác

64

Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu bỉến về số 
lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập 
khẩu đã thực cung ửng cho tàu biển nưóc ngoài kèm bảng kê 
chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nuức ngoài

Ị 64.1 Sô văn bản Sô văn bản xác nhận

64.2 Ngày văn bản Ngày văn bản xác nhận

64.3 Tên người xác nhận Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cung ứng 
tàu biển

64.4 Tên hàng hóa
Tên hàng hỏa của doanh nghiệp đau mối 
nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển 
nước ngoài

1

64.5 Số lượng
Số lượng hàng hóa của doanh nghiệp đầu 
mối nhập khẩu dã thực cung ứng cho tàu 
biển nước ngoài

64.6 Đom vị tính
Đơn vị tính của doanh nghiệp đầu mối 
nhập khẩu đà thực cung ứng cho tàu biển 
nước ngoài

64.7 Trị giá
Trị giá hàng hóa của doanh nghiệp đầu 
mối nhập khau đã thực cung ứng chọ tàu 
biổn nước ngoài

64.8 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website}...)

64.9 Ghi chú khác Các ghi chú khác
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Chỉ tiêu 
thông tỉn

Mô tả Bảng
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65

Quyết định của đo’n vị chủ quản về việc giao nhỉệm vụ quản lý 
và thực hiện dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án ODA của 
cơ quan chủ quản dự án trong đỏ ghi rõ hình thức cung cấp là 
ODA không hoàn lạỉ

65.1 Số quyết định Số quyết định
65.2 Ngày quyết định Ngày quyết định
65.3 Cơ quan ban hành Tôn cơ quan ban hành

65.4

Đơn vị được giao 
nhiệm vụ thực hiện dự 
án/thông tin phê duyệt 
dự án

Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự 
án/thông tin phê duyệt dự án

65.5 Tổ chức, cá nhân nước 
ngoài nhận viện trợ

Tên tồ chức, cá nhân nước ngoài nhận 
viện trợ

i

65.6 Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện
65.7 Địa điểm thực hiộn Địa điểm thực hiện
65.8 Tồng vốn Tồng vốn

65.9 Cơ cấu vốn (vốn không 
hoàn lại) Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)

65.10 Ghi chú khác Các ghi chú khác

65.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

66 Danh mục chi tiết hàng hóa viện trọ’ cho nước ngoài do đon vị 
thực hiện dự án lập

66.1 Số danh mục Số danh mục
6 6 .2 Ngày cấp danh mục Ngày danh mục
66.3 Mã số hàng hóa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
66.4 Ị Cơ quan cấp danh mục Cơ quan cấp danh mục
66.5 Tcn hàng hoá Tcn hàng hoá viện trợ
6 6 .6 Số lượng Số lượng viện trợ
66.7 Đơn vị tính Đơn vị tính viện trợ
6 6 .8 Trị giá Trị giá viện trợ
66.9 Nguyên tộ i Ngoại tệ của trị giá hàng hóa
6 6 .1 0 Chứng từ liên quan Số, ngày chửng từ liên quan
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Chí tiêu 
thông tin

Mô tả Bâng
mâ

66.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác về hàng hóa

66.12 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

66.13 Chứng từ dặc thù Chứng từ đặc thù (nếu có)

67

Giấy xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh của cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xuất bản 
đối vởi hàng hóa là báo, tạp chí, bản tin, đặc san, sách chỉnh trị, 
sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luậỉ, sách khoa 
học-kỹ thuật, sách phục vụ thông tin đối ngoại, sách in bằng chữ 
dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cể động, 
kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện 
tử nhập khẩu thuộc đối tưọfng không chịu thuế GTGT

1

67.1 Số Giấy xác nhận Số Giấy xác nhận

67.2 Ngày xác nhận Ngày xác nhận

67.3 Cơ quan xác nhận Cơ quan xác nhận

67.4 Người được xác nhận Tcn, mã số thuế, địa chỉ cùa người được 
xác nhận

67.5 Tên sản phẩm nhập 
khẩu Tên sản phẩm nhập khẩu

67.6 Số lượng Số lượng

67.7 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá

67.8 Xuất xứ Nhập mã nước/ tên nước xuất xứ

67.9 Tôn nhà cung Cấp/Nhà 
xuất bản Tên nhà cung Cấp/Nhà xuất bản

67.10 Cơ quan hài cjuan dự 
kiển nhập khẩu Cơ quan hải quan dự kiến nhập khẩu

67.11 Thời hạn hiệu lực của 
xác nhận Thời hạn hiệu lực của xác nhận

67.12 Ghi chú khác Các ghi chú khác về hàng hóa

67.13 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

68
Quyết định phe duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện 
trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự ản, phi dự án đối với 
hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa viện trọ‘ không hoàn lại không
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STT Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
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thuộc hễ trọ* phát triển chính ỉhức (ODA) của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

68.1 Số Quyết dịnh Số Quyết định
68.2 Ngày quyết định Ngày quyết định
68.3 Cơ quan ban hành Tên cơ quan ban hành

68.4 Tên của chương trình, 
dự án hoặc phi dự án

Tcn của chương trình, dự án hoặc phi dự 
án

68.5 Mã ngành dự án, mã số 
dự án Mă ngành dự án, mã số dự án

68.6 Tôn cơ quan chủ quản, 
chủ khoản viện trợ Tên cơ quan chủ quản, chù khoản viện trợ

68.7 Bên cung cấp viộn trợ Bên cung cấp viện trợ
68.8 Chủ dự án (tên, MST) Tên, mã số thuế của chủ dự án
68.9 Thời gian thực hiộn Thời gian thực hiện
68.10 Địa điểm thực hiện Địa điềm thực hiện

68.11 Tổng vốn

Nhập nội dung vốn viện trợ không hoàn 
lại/Vốn dối ứng (tiền mặt, hiện vật)/Vốn 
do các bên quản lý thực hiện (của chủ dự 
án, của bcn tài trợ)/vốn viện trợ (thuộc 
nguồn thu ngân sách, không thuộc nguồn 
thu ngân sách)

68.12 Cơ cấu vốn (vốn không 
hoàn lại, vốn đối ứng)

Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối 
ứng)

68.13 Ghi chú khác Ghi chú khác

68.14 Thông điệp dừ liệu
Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

69 Văn kiện chương trình, dự án, phỉ dự án
69.1 Số văn kiện Số văn kiện
69.2 Ngày văn kiện Ngày văn kiện
69.3 Cơ quan ban hành Tên cơ quan ban hành
69.4 Tcn khoản viện trợ Tên khoản viện trợ
69.5 Bên viện trợ Tên bên viện trợ
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Chỉ tiêu 
thông tin

Mô tả Bảng
mã

69.6
Tên, địa chỉ licn lạc của 
cơ quan chủ quan và 
chủ khoản viện trợ

Tên, địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quan 
và chủ khoản viện trợ

69.7 Thời gian dự kiến thực 
hiện viện trợ Thời gian dự kiến thực hiện viộn trợ

69.8 Địa điềm thực hiện Địa điểm thực hiện

69.9 Ghi chú khác Ghi chú khác

69.10 Thông diệp dữ liệu
Địa chỉ tra cửu ưong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
vvebsite,...)

i

70
Điều ưó'c quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không 
hoàn lại đối vói hàng hóa nhập khẩu sử dung nguồn vón hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA)

70.1

Số, ngày văn bản trao 
đồi vế việc cam kết và 
tiếp nhận vốn ODA 
không hoàn lại

Số, ngày vãn bản trao dổi về việc cam kết 
và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại

70.2 Tôn cơ quan chủ quản, 
chủ khoản viện trợ Tên cơ quan chủ quản, chủ khoàn viện trợ

70.3

Nội dung cam kết về 
thuế đối với hàng hóa 
xuất khẩu nhập khẩu 
(nếu có)

Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
TTĐB, BVMT, GTGT, thuế XNK bổ 
sung...

70.4
Nội đung cam kết về 
hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu (nếu có)

Số lượng, chủng loại, đơn vị cung cấp....

70.5

Nội dung cam kết về tổ 
chức, cá nhân thực hiện 
hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng hóa 
licn quan đến nguồn 
vốn ODA (nếu cỏ)

Nhập nội dung trên cam kết (nếu có)

70.6 Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện
70.7 Địa điềm thực hiện Địa điểm thực hiện
70.8 Tổng vốn Tổng vốn

70.9 Cơ cấu vốn (vốn không 
hoàn lại. vốn đổi ứng)

Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối 
ứng)



STT
Chỉ tỉêu 
thông tin Mô tả Bảng
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70.10 Ghi chú khác Ghi chú khác

70.11 Thông điệp dữ liệu
Địa chi tra cửu trong trường họp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

71

Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phỉ dự án hoặc Quyết 
định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án đối vói hàng hóa 
nhập khẩu sử dụng nguồn vốn hỗ trơ phát triển chính thức 
(ODA)

71.1 Số quyết định Số quyết định
71.2 Ngày quyết định Ngày quyết định
71.3 Tên cơ quan ban hành Tên cơ quan ban hành
71.4 Tên dự án Tên dự án

71.5 Tên cơ quan chủ quản, 
chủ khoản viện trợ Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

71.6 Cơ quan chủ quản, đơn 
vị đề xuất và chủ dự án

Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ 
dự án

71.7 Tên nhà tài trợ, đồng tài 
trợ nước ngoài (nếu có)

Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước, ngoài 
(nếu có)

71.8 Thời gian thực hiện Thờỉ gian thực hiện
71.9 Địa điểm thực hiện Địa điềm thực hiện

71.10 Mục tiêu, hoạt động và 
kết quả Nêu rõ mục ticu tổng quát và cụ thể

71.11 Phương thức thực hiện Phương thức thực hiện
71.12 Tổng vốn Tổng vốn

71.13 Cơ cấu vốn (vốn không 
hoàn lại, vốn đối ứng)

Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối 
ứng)

71.14 Đối tượng thụ hưởng Ncu rồ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và 
gián tiếp

71.15 Điều kiện ràng buộc
Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA 
không hoàn lại cùa nhà tài trợ nước ngoài 
nếu có

71.16 Ghi chú khác Ghi chú khác

71.17 Thông điệp dừ liệu
Địa chi tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
websitc,...)
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thông tin
Mô tả Bảng

mã

72 Văn kiện hoặc điều chỉnh văn kỉện viện trợ quốc tế khẩn cấp để 
khắc phục hậu quả thicn tai của CO’ quan có thẩm quyền

72.1 Số văn kiộn Số văn kiện

72.2 Ngày văn kiện Ngày văn kiộn

72.3 Cơ quan ban hành Tên cơ quan ban hành

72.4 Tcn cơ quan chủ quản, 
chù khoản viện trợ Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

72.5 Tcn khoản viện trợ Tên khoản viện trợ
72.6 Bcn viện trợ Tên bên viện trợ

72.7 Thời gian thực hiện 
viện trợ Thời gian thực hiện viện trợ

72.8 Địa điểm thực hiện Địa điểm thực hiộn
72.9 Nội dung viện trợ Nội dung viện trợ
72.10 Hình thức viện trợ Hình thức viện trợ
72.11 Đối tượng thủ hường Đối tượng thủ hưởng

72.12 Cơ cấu vốn (vốn không 
hoàn lại, vốn đối ứng)

Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối 
ứng)

72.13 Mã số hàng hóa Mă HS của hàng hóa (nếu có)
72.14 Tên hàng hoá Tên hàng hoá

72.15 Số lượng Số lượng hàng hóa ■

72.16 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá
72.17 Trị giá Trị giá hàng hóa
72.18 Nguyên tộ Nguyên tệ
72.19 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng
72.20 Ghi chú khác Các ghi chú khác

72.21 Thông điệp dữ liệu
Địa chỉ tra cún trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ 
website,...)

73 Hợp đồng cung cấp hàng hoá cho dự án ODA viện trợ không 
hoàn lại cho nước ngoài

73.1 Số hợp đồng Nhập số hợp đồng
73.2 Ngày hợp đồng Ngày ký hợp đồng
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73.3 Hiệu lực hợp đồng Ngày hiệu lực hợp đồng
73.4 Tên dự án Tên dự án ODA
73.5 Tên người mua hàng Tên, mã số thuế, địa chỉ người mua hàng
73.6 Tên người bán hàng Tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng
73.7 Tổng giá trị hợp đồng Tổng giá trị của hợp đồng
73.8 Đồng tiền thanh toán Mã nguycn tệ thanh toán
73.9 Điều kiện thanh toản Điều kiện thanh toán toán
73.10 Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
73.11 Điều kiện giao hàng Điều kiện giao hàng
73.12 Mã số hàng hóa Mã HS của hàng hóa (nếu có)
73.13 Tcn hàng hoá Tên hàng hoá
73.14 Số lượng Số lượng hàng hóa
73.15 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hoá

73.16 Trị giá Trị giá hàng hóa

73.17 Nguyên tệ Ngoại tệ của trị giá hàng hóa được cấp 
phép (ncu có)

73.18 Ghi chú khác Cấc ghi chú khác

73.19 Thông điệp dữ liệu
Địa chi tra cứu trong trường hợp được cấp 
dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chi 
website,...)


